	Phụ lục  I

Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2018 tỉnh Đồng Nai

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh)




	STT
	Tên công trình, dự án
	Huyện
	Địa điểm (xã, thị trấn)
	 Diện tích dự án (ha) 
	 Diện tích thu hồi (ha) 
	Cơ sở đề xuất

	a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương
	 
	 
	 

	1
	Trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII
	Biên Hòa
	An Bình
	0,63
	0,63
	Văn bản số 1393/KTNN-BQLCN ngày 24/10/2017 của Kiểm toán Nhà nước

	2
	Xây dựng Tòa án thành phố 
	Biên Hòa
	Bửu Long
	0,40
	0,40
	Thông báo thu hồi đất số 964/TB-UBND ngày 11/7/2013 của UBND TP. Biên Hòa 

	3
	Bia tưởng niệm kết hợp công viên văn hóa
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	0,14
	0,14
	Theo nhu cầu của UBND xã

	4
	Trường TH Long Bình Tân 2
	Biên Hòa
	Long Bình Tân
	1,18
	1,18
	Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2017 (lần 2)

	5
	Trường MN Quang Vinh (vị trí hạt duy tu cũ)
	Biên Hòa
	Quang Vinh
	0,76
	0,76
	Đã đưa vào Nghị quyết số 144 (đất ở đô thị), tuy nhiên nay điều chỉnh chức năng quy hoạch

	6
	Mở rộng trụ sở UBMTTQ tỉnh
	Biên Hòa
	Quyết Thắng
	0,07
	0,07
	Công văn số 9387/UBND-CNN ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương mở rộng

	7
	Trụ sở Tỉnh đoàn Đồng Nai (mở rộng)
	Biên Hòa
	Quyết Thắng
	0,06
	0,06
	Tờ trình số 12052/TTr-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh về nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2018

	8
	Xây dựng trụ sở Đội nghiệp vụ số 2 Cục Hải quan
	Biên Hòa
	Tam Phước
	0,39
	0,39
	Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh về việc duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu 1/2.000 KCN Tam Phước

	9
	Trung tâm VH - TT phường Tân Biên (khu vui chơi giải trí kết hợp sân bãi tập luyện TDTT - hồ bơi trẻ em)
	Biên Hòa
	Tân Biên
	0,38
	0,38
	Văn bản số 850/UBND-ĐT ngày 03/02/2015 của UBND thành phố Biên Hòa về việc địa điểm đầu tư trụ sở làm việc Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh tại phường Tân Biên

	10
	Trường MN Tân Hạnh 
	Biên Hòa
	Tân Hạnh
	0,82
	0,82
	Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của UBND thành phố về việc giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 của năm 2017 trên địa bàn thành phố Biên Hòa

	11
	Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp
	Biên Hòa
	Tân Hiệp
	2,88
	2,88
	Văn bản số 13245/UBND-ĐT ngày 26/10/2017 của UBND TP. Biên Hòa về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai tại phường Tân Hiệp

	12
	Trường TH Tân Hiệp (mới)
	Biên Hòa
	Tân Hiệp
	1,48
	1,48
	Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND thành phố về việc giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 của năm 2017 trên địa bàn thành phố Biên Hòa

	13
	Trường Mẫu giáo Tân Phong
	Biên Hòa
	Tân Phong
	0,55
	0,55
	Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND thành phố về việc giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 của năm 2017 trên địa bàn thành phố Biên Hòa

	14
	Trường TH Tân Phong
	Biên Hòa
	Tân Phong
	1,83
	1,83
	Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND thành phố về việc giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 của năm 2017 trên địa bàn thành phố Biên Hòa

	15
	Trung tâm Học tập cộng đồng phường Thanh Bình
	Biên Hòa
	Thanh Bình
	0,12
	0,12
	Văn bản số 12428/UBND-ĐT ngày 09/10/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc xử lý việc xin trưng dụng một phần đất thuộc dự án san lấp ao trũng để xây dựng trụ sở Trung  tâm Văn hóa học tập cộng đồng phường Thanh Bình

	16
	Trung tâm Dịch vụ hành chính công
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	0,90
	0,90
	Thông báo số 8338/KH-UBND ngày 13/7/2017 của UBND TP. Biên Hòa về việc thu hồi đất

	17
	Trường MN công lập (khu dân cư phía Nam phường Thống Nhất) 
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	0,55
	0,55
	Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND thành phố về việc giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 của năm 2017 trên địa bàn thành phố Biên Hòa

	18
	Bệnh viện Da liễu Đồng Nai (mở rộng)
	Biên Hòa
	Trảng Dài
	0,71
	0,71
	Công văn số 1245/UBND-CNN ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh về việc đất đai liên quan đến Bệnh viện Da liễu Đồng Nai

	19
	Trường TH Trảng Dài (Kp4)
	Biên Hòa
	Trảng Dài
	1,27
	1,27
	Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2017 (lần 2)

	20
	Trường THCS Trảng Dài 2 
	Biên Hòa
	Trảng Dài
	1,80
	1,80
	Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND thành phố về việc giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 của năm 2017 trên địa bàn thành phố Biên Hòa

	21
	Khối đoàn thể phường Trung Dũng (vị trí Quỹ Tín dụng phường)
	Biên Hòa
	Trung Dũng
	0,01
	0,01
	Văn bản số 9606/UBND-XDCB ngày 09/8/2017 của UBND thành phố Biên Hòa

	22
	Trường MN Sông Ray (ấp 9)
	Cẩm Mỹ
	Sông Ray
	0,30
	0,30
	Nghị Quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 20/7/2016 của HĐND huyện Cẩm Mỹ

	23
	Trường MN Sơn Ca điểm chính (mở rộng)
	Định Quán
	Gia Canh
	0,73
	0,34
	Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Quán về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	24
	Trụ sở Ban CHQS xã
	Định Quán
	Ngọc Định
	0,32
	0,32
	Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Quán về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	25
	Trung tâm Hành chính xã Ngọc Định
	Định Quán
	Ngọc Định
	5,00
	4,43
	Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Quán về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	26
	Trung tâm VH - TT, HTCĐ xã Ngọc Định
	Định Quán
	Ngọc Định
	2,50
	2,50
	Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Quán về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	27
	Trụ sở Công an xã 
	Định Quán
	Suối Nho
	0,23
	0,23
	Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Quán về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	28
	Trường MN Sen Hồng
	Định Quán
	Suối Nho
	0,33
	0,33
	Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Quán về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	29
	Trường MN Sen Hồng điểm chính
	Định Quán
	Suối Nho
	0,15
	0,15
	Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Quán về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	30
	Trường TH Suối Nho (mở rộng)
	Định Quán
	Suối Nho
	1,01
	0,30
	Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Quán về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	31
	Trường MN Hướng Dương ấp 3
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,50
	0,50
	Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Quán về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	32
	Trường MN Tuổi Thơ điểm ấp 6 (phân hiệu 1)
	Định Quán
	Thanh Sơn
	1,40
	1,40
	Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Quán về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	33
	Trường MN Tuổi Thơ điểm ấp 6 (phân hiệu 2)
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,54
	0,54
	Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Quán về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	34
	Trường MN và TH Thanh Sơn điểm Cây Sao
	Định Quán
	Thanh Sơn
	1,10
	1,10
	Thông báo kết luận số 315/TB-UBND ngày 31/8/2017 về thống nhất điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Định Quán

	35
	Di tích danh thắng đá Ba Chồng
	Định Quán
	TT.Định Quán
	9,80
	9,75
	Thông báo số 300/TB-UBND ngày 18/8/2017 của UBND huyện Định Quán về thống nhất chủ trương đầu tư dự án du lịch môi trường The Coi của Công ty CPKT Toàn Thắng

	36
	Trụ sở Kho bạc
	Định Quán
	TT.Định Quán
	0,13
	0,13
	Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Quán về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	37
	Trụ sở Phòng giáo dục (xây mới)
	Định Quán
	TT.Định Quán
	0,22
	0,22
	Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Quán về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	38
	Trung tâm VH - TT, HTCĐ TT. Định Quán
	Định Quán
	TT.Định Quán
	0,10
	0,10
	Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Quán về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	39
	Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai
	Định Quán
	TT.Định Quán
	1,10
	1,10
	Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Quán về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	40
	Trường THPT Định Quán (mở rộng)
	Định Quán
	TT.Định Quán
	1,32
	0,15
	Thông báo kết luận số 319/TB-UBND ngày 06/9/2017 của UBND huyện về chủ trương thực hiện và bố trí vốn

	41
	Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Túc Trưng
	Định Quán
	Túc Trưng
	0,15
	0,15
	Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Quán về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	42
	 Trụ sở Công an xã Bình An 
	Long Thành
	Bình An
	0,20
	0,20
	Thông báo kết luận của UBND huyện Long Thành tại cuộc họp ngày 01/11/2017

	43
	Trạm Y tế thị trấn Long Thành
	Long Thành
	TT.Long Thành
	0,10
	0,10
	Thông báo kết luận của UBND huyện Long Thành tại cuộc họp ngày 01/11/2017

	44
	Trường TH Phú Thạnh (mở rộng)
	Nhơn Trạch
	Phú Thạnh
	0,31
	0,31
	Văn bản số 2886/UBND-CN ngày 05/5/2017 của UBND huyện về việc thỏa thuận địa điểm

	45
	Bệnh viện Đa khoa huyện (Trung tâm Y tế dự phòng huyện)
	Nhơn Trạch
	Phước An
	5,00
	5,00
	Văn bản số 7253/UBND-CNN ngày 16/8/2016  của UBND tỉnh, Văn bản số 5341/UBND-CN ngày 14/8/2017 của UBND huyện về việc địa điểm đầu tư; Văn bản số 1280/BQLDADTXD-DDCN ngày 21/11/2017 về việc thỏa thuận giới thiệu địa điểm xây dựng mới dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện

	46
	 Trường THPT Phước Thiền 
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	2,00
	2,00
	Văn bản 4994/UBND-CN ngày 31/7/2017 về việc địa điểm đầu tư xây dựng mới Trường THPT Phước Thiền đạt chuẩn Quốc gia

	47
	Trường MN Phú Lộc (mở rộng)
	Tân Phú
	Phú Lộc
	0,85
	0,65
	Quyết định số 4745/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	48
	Trường MN ấp 7 Phú Thịnh
	Tân Phú
	Phú Thịnh
	0,56
	0,56
	Quyết định số 4745/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	49
	Trụ sở UBND xã Phú Xuân
	Tân Phú
	Phú Xuân
	1,00
	1,00
	Quyết định số 4745/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	50
	Trường MN Tà Lài (ấp 1)
	Tân Phú
	Tà Lài
	0,69
	0,69
	Quyết định số 4745/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	51
	Trường TH dân tộc Tà Lài
	Tân Phú
	Tà Lài
	1,11
	1,11
	Quyết định số 4745/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	52
	Trường TH Lê Văn Tám cơ sở 1 (mở rộng)
	Tân Phú
	Trà Cổ
	0,88
	0,88
	Quyết định số 4745/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	53
	Huyện ủy
	Tân Phú
	TT. 
Tân Phú
	0,55
	0,55
	Công văn số 786/SKHĐT-XDCB ngày 27/3/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự thành trụ sở làm việc của Huyện ủy Tân Phú

	54
	Kho bạc Nhà nước huyện Tân Phú
	Tân Phú
	TT. 
Tân Phú
	0,20
	0,20
	Công văn số 478/KBNN-TVQT của Bộ Tài chính ngày 10 tháng 02 năm 2017 về việc tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản ngành năm 2017

	55
	Trụ sở Tòa án nhân dân huyện
	Tân Phú
	TT. 
Tân Phú
	0,37
	0,37
	Công văn số 229/TA ngày 13/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc xin chủ trương và địa điểm đầu tư xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Phú

	56
	Trường MN Dầu Giây
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	0,64
	0,64
	Quyết định số 5896/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cuối năm 2016 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	57
	Trường MN Gia Tân 1
	Thống Nhất
	Gia Tân 1
	1,30
	1,30
	Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện Thống Nhất về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 06 tháng cuối năm 2017

	58
	Trường TH Gia Tân 1
	Thống Nhất
	Gia Tân 1
	1,30
	1,30
	Quyết định số 5896/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cuối năm 2016 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	59
	Trường THCS Gia Tân 1
	Thống Nhất
	Gia Tân 1
	1,30
	1,30
	Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện Thống Nhất về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 06 tháng cuối năm 2017

	60
	Trụ sở BCHQS xã Gia Tân 3
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,08
	0,08
	Quyết định số 5896/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cuối năm 2016 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	61
	Trường MG Gia Tân 3
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,20
	0,10
	Quyết định số 5896/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cuối năm 2016 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	62
	Trường THCS Duy Tân
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	1,50
	1,50
	QĐ số 5896/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cuối năm 2016 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	63
	Trường MN An Viễn
	Trảng Bom
	An Viễn
	0,05
	0,05
	Quyết định số 3315/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND huyện Trảng Bom về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường Mẫu giáo An Viễn, hiện nay đã xây dựng, đưa vào kế hoạch để lập thủ tục đất đai

	64
	Trường MN Phú Sơn
	Trảng Bom
	Bắc Sơn
	0,25
	0,25
	Văn bản số 4559/UBND-TCKH ngày 30/6/2017 của UBND huyện về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện trong 06 tháng cuối năm 2017

	65
	Trường Mẫu giáo Sao Mai
	Trảng Bom
	Đông Hòa
	0,32
	0,32
	Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến thành Trường Mẫu giáo Sao Mai

	66
	Trụ sở Công an xã Giang Điền
	Trảng Bom
	Giang Điền
	0,14
	0,14
	Tờ trình số 118/TTr-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 huyện Trảng Bom

	67
	Trường TH Trần Phú
	Trảng Bom
	Hố Nai 3
	0,70
	0,70
	UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường Trần Phú, thời gian thực hiện năm 2014 - 2015, hiện đã hoàn thành việc xây dựng, đưa vào kế hoạch sử dụng đất để lập thủ tục đất đai

	68
	Trường Mẫu giáo Hoa Lan
	Trảng Bom
	Sông Trầu
	0,29
	0,13
	Quyết định số 1589/QĐ-UBND của UBND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư

	69
	Mở rộng Trường TH Nguyễn Khuyến
	Trảng Bom
	Trung Hòa
	0,25
	0,25
	Công văn số 6663/UBND-VP ngày 14/9/2017 của UBND huyện về việc xử lý Báo cáo số 409/BC-TCKH ngày 08/9/2017 của Phòng Tài chính - Kế hoạch

	70
	Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom
	Trảng Bom
	TT. Trảng Bom
	2,65
	0,65
	Danh mục đầu tư công năm 2018

	71
	Ban Chỉ huy Quân sự xã Bàu Sen
	TX. Long Khánh
	Bàu Sen
	0,04
	0,04
	Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của HĐND thị xã về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2016

	72
	Mở rộng Trường Mẫu giáo Vành Khuyên
	TX. Long Khánh
	Bàu Trâm
	0,45
	0,45
	Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND thị xã về việc kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2017

	73
	Trường Mầm non Tuổi Thơ (phân hiệu ấp 4, xã Bình Lộc)
	TX. Long Khánh
	Bình Lộc
	0,12
	0,12
	Quyết định số 1757/QĐ-UBND của UBND thị xã về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường MN Tuổi Thơ, xã Bình Lộc

	74
	Ban Chỉ huy Quân sự xã Hàng Gòn
	TX. Long Khánh
	Hàng Gòn
	0,20
	0,20
	Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của HĐND thị xã về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2016

	75
	Trụ sở Công an xã Hàng Gòn
	TX. Long Khánh
	Hàng Gòn
	0,20
	0,20
	Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của HĐND thị xã về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2016

	76
	Trường Mầm non Hàng Gòn
	TX. Long Khánh
	Hàng Gòn
	0,89
	0,89
	Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của thị xã Long Khánh phê duyệt đầu tư

	77
	Trung tâm Văn hóa, thể thao và Học tập cộng đồng
	TX. Long Khánh
	Phú Bình
	0,20
	0,20
	Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND thị xã về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017

	78
	Mở rộng Trường PTTH Trần Phú
	TX. Long Khánh
	Suối Tre
	1,62
	0,62
	Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của thị xã Long Khánh về việc phê duyệt đầu tư

	79
	Khu văn hóa - TDTT (tại khu đất thuộc Bệnh viện Đa khoa Long Khánh cũ)
	TX. Long Khánh
	Xuân An
	1,62
	1,62
	Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND thị xã về việc kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2017

	80
	Trụ sở BCHQS phường Xuân Bình
	TX. Long Khánh
	Xuân Bình
	0,01
	0,01
	Nghị quyết số  47/NQ-HĐND của HDDND thị xã  về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2016

	81
	Mở rộng Trường MN 19/5 (Trường Mẫu giáo Xuân Lập)
	TX. Long Khánh
	Xuân Lập
	2,20
	2,20
	Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND thị xã về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017

	82
	Trường Mẫu giáo Xuân Tân
	TX. Long Khánh
	Xuân Tân
	0,29
	0,29
	Quyết định số 1756/QĐ-UBND của UBND thị xã về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Xuân Tân, xã Xuân Tân

	83
	Trụ sở Công an Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	Bình Hòa
	0,20
	0,20
	Nhu cầu của địa phương

	84
	Trường MN Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	1,00
	1,00
	Văn bản số 4163/UBND-KT ngày 26/9/2017 của UBND huyện về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng trường mầm non tại xã Bình Lợi

	85
	Trường THCS Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	1,20
	1,20
	Nghị quyết số 75/2015/NQ-HĐND ngày 18/9/2015 của HĐND huyện Vĩnh Cửu về kế hoạch đầu tư công

	86
	 Trạm Kiểm lâm địa bàn Mã Đà 
	Vĩnh Cửu
	Mã Đà
	0,06
	0,06
	Văn bản số 454/CV-HKL ngày 11/10/2016 của Hạt Kiểm lâm Vĩnh Cửu về đăng ký nhu cầu kế hoạch 2017

	87
	 Trạm Y tế xã Mã Đà 
	Vĩnh Cửu
	Mã Đà
	0,26
	0,26
	Quyết định số 3513/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới

	88
	Trụ sở và nhà khách Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
	Vĩnh Cửu
	Mã Đà
	11,48
	7,10
	Văn bản số 3118/UBND-ĐT ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh về việc  lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới

	89
	Trụ sở Công an Phú Lý
	Vĩnh Cửu
	Phú Lý
	0,20
	0,20
	Nhu cầu của địa phương

	90
	Trường MN Phú Lý (tách trường)
	Vĩnh Cửu
	Phú Lý
	1,00
	1,00
	Nghị quyết số 75/2015/NQ-HĐND ngày 18/9/2015 của HĐND huyện Vĩnh Cửu về kế hoạch đầu tư công

	91
	Trường Tiểu học Bàu Phụng
	Vĩnh Cửu
	Phú Lý
	1,24
	1,24
	Nghị quyết số 57/2015/NQ-HĐND ngày 18/9/2015 của HĐND huyện Vĩnh Cửu về kế hoạch đầu tư công

	92
	Trụ sở Công an Tân An
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	0,30
	0,30
	Nhu cầu của địa phương

	93
	Trụ sở Công an Trị An
	Vĩnh Cửu
	Trị An
	0,16
	0,16
	Nhu cầu của địa phương

	94
	Nhà công vụ giáo viên tại Xuân Định
	Xuân Lộc
	Xuân Định
	0,50
	0,50
	Văn bản số 12693/UBND-CNN ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh về việc đất đai xây nhà công vụ giáo viên của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Điểu Xiểng

	95
	Trụ sở UBND xã Suối Cát (mở rộng)
	Xuân Lộc
	Suối Cát
	0,40
	0,08
	Nghị quyết số  02/2017/NQ-HĐND ngày 23/10/2017 của HĐND huyện Xuân Lộc về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 2018

	96
	Đền thờ liệt sỹ huyện Xuân Lộc
	Xuân Lộc
	TT. Gia Ray
	2,13
	2,13
	Thông báo số 2929/TB-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh kết luận của đ/c Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Xuân Lộc về tình hình KT-XH trong Quý I/2017 và những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai các dự án trên địa bàn huyện

	97
	Trường TH Bán trú
	Xuân Lộc
	TT. Gia Ray
	1,20
	1,20
	Báo cáo số 214/BC-TNMT ngày 17/7/2017 Phòng Tài nguyên và môi trường về việc phương án thực hiện xây dựng trường bán trú đường Huỳnh Văn Nghệ, thị trấn Gia Ray. Thông báo kết luận số 385/TB-UBND ngày 26/7/2017 của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban đầu tuần

	98
	Trường TH Trần Hưng Đạo (mở rộng)
	Xuân Lộc
	Xuân Hưng
	0,46
	0,20
	Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 23/10/2017 của HĐND huyện Xuân Lộc về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 2018

	99
	Văn phòng Ban Quản lý di tích danh thắng núi Chứa Chan
	Xuân Lộc
	Xuân Trường
	0,12
	0,12
	- Văn bản số 3475/UBND ngày 17/10/2014 của UBND huyện về việc quy hoạch vị trí đất xây dựng Văn phòng Ban Quản lý di tích Quốc gia danh thắng núi Chứa Chan;

- Văn bản số 4116/UBND ngày 15/12/2014 của UBND huyện về việc Ban Quản lý di tích Quốc gia danh thắng núi Chứa Chan  tại xã Xuân Trường

	b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom xử lý chất thải
	
	
	 

	100
	Đường Bùi Văn Hòa
	Biên Hòa
	An Bình, Long Bình, Long Bình Tân, Bình Đa
	21,70
	15,59
	Văn bản số 6737/UBND-CNN ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh về phương án đầu tư tuyến đường Bùi Văn Hòa

	101
	Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ P. Tân Mai đến giáp KCN Biên Hòa I) 
	Biên Hòa
	An Bình, Tân Mai, Tam Hiệp
	6,08
	0,84
	Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng kè gia cố sông Đồng Nai đoạn từ KDC dọc sông Rạch Cát đến Nhà máy xử lý nước thải số 2

	102
	Cầu Đồng Nai mới và tuyến 02 đầu cầu từ ngã 3 Tân Vạn đến điểm cuối tuyến QL1 tránh TP. BH 
	Biên Hòa
	An Bình; Long Bình Tân
	16,58
	0,29
	Thông báo số 8725/TB-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh về thu hồi đất; điều chỉnh diện tích do mở rộng bến xe

	103
	Đường dây 110 KV; 220 KV đấu nối vào Trạm biến áp 500 KV Tân Uyên
	Biên Hòa
	Bửu Hòa; Hóa An; Tân Hạnh
	1,60
	1,60
	Công văn số 2630/SPMB-DC ngày 11/4/2016 của Công ty Truyền tải điện Quốc gia; Văn bản số 2631/UBND-ĐT ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương thực hiện công tác bồi thường

	104
	Đường từ Huỳnh Văn Nghệ và bến đò Trạm phường Bửu Long (đường Ngô Thì Nhậm) 
	Biên Hòa
	Bửu Long
	7,86
	0,53
	Thông báo số 1083/TB-UBND ngày 16/6/2011 của UBND TP. Biên Hòa về việc thu hồi đất 

	105
	Đường ven sông Đồng Nai (từ cầu Hóa An đến ranh huyện Vĩnh Cửu) 
	Biên Hòa
	Bửu Long
	19,66
	19,66
	Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của UBND thành phố về việc giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 của năm 2017 trên địa bàn thành phố Biên Hòa

	106
	Đường Nguyễn Du
	Biên Hòa
	Bửu Long, Tân Phong, Quang Vinh
	8,29
	8,29
	Văn bản số 12775/UBND-XDCB ngày 17/10/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc Công ty CP ĐTXD Thiên Lộc xin chủ trương đầu tư xây dựng đường Nguyễn Du đoạn từ ngã 3 đường vào Văn miếu Trấn Biên đến đường Huỳnh Văn Nghệ theo hình thức BT. Tờ trình số 12476A/TTr-UBND ngày 30/11/2017 về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 tỉnh Đồng Nai

	107
	Nút giao thông ngã tư Amata và Tam Hiệp 
	Biên Hòa
	Các phường
	1,00
	0,03
	Đã thực hiện dự án, còn một số hộ dân chưa thu hồi

	108
	Giếng khoan nghiên cứu địa chất thủy văn (TD46) 
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	0,01
	0,01
	Công văn số 1327/TTPTQĐ-BT ngày 4/10/2017 của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Biên Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ thu hồi, giải phóng mặt bằng công trình giếng quan trắc

	109
	Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến Cầu Ghềnh) 
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	0,46
	0,46
	Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 về việc giao đất đợt 01 với tổng diện tích 1,45 ha; QĐ số 1132/QĐ-UBND ngày 23/4/2014 về việc duyệt điều chỉnh dự án với tổng diện tích dự kiến thu hồi là 1,86 ha; Văn bản số 5527/UBND-CNN ngày 12/7/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Thông báo thu hồi đất số 2192/TB-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh; đã được ghi vốn năm 2018

	110
	 Dự án tuyến thoát nước khu phố 3 
	Biên Hòa
	Hố Nai
	0,02
	0,02
	Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh về việc  phê  duyệt chủ trương đầu tư dự án

	111
	 Mở rộng Nhà máy nước Hóa An 
	Biên Hòa
	Hóa An
	1,16
	0,35
	Công văn số 7350/UBND-CNN ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh về việc mở rộng Nhà máy nước Hóa An

	112
	Đường dẫn vào Trường THPT Chu Văn An
	Biên Hòa
	Hóa An
	0,18
	0,18
	Văn bản số 12369/UBND-CNN ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận thu hồi 1 phần đất đã giao cho công ty Cao Phong giao lại cho BQLDA tỉnh

	113
	Giếng khoan quan trắc nhiễm bẩn (NB-9A, NB-9B) 
	Biên Hòa
	Long Bình
	0,02
	0,02
	Công văn số 1327/TTPTQĐ-BT ngày 04/10/2017 của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Biên Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ thu hồi, giải phóng mặt bằng công trình giếng quan trắc


	114
	Giếng khoan quan trắc nhiễm bẩn (NB-10) 
	Biên Hòa
	Long Bình
	0,01
	0,01
	Công văn số 1327/TTPTQĐ-BT ngày 04/10/2017 của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Biên Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ thu hồi, giải phóng mặt bằng công trình giếng quan trắc

	115
	Giếng khoan nghiên cứu địa chất thủy văn (TD40) 
	Biên Hòa
	Long Bình
	0,01
	0,01
	Công văn số 1327/TTPTQĐ-BT ngày 04/10/2017 của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Biên Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ thu hồi, giải phóng mặt bằng công trình giếng quan trắc

	116
	Đường vào Trường TH Long Bình 1 
	Biên Hòa
	Long Bình
	0,16
	0,16
	Văn bản số 10031/UBND-XDCB ngày 17/8/2017 của UBND thành phố về việc  xây dựng Trường TH Long Bình 1 và đường giao thông kết nối KDC

	117
	Giếng khoan nghiên cứu ĐCTV (TD36) 
	Biên Hòa
	Phước Tân
	0,01
	0,01
	Công văn số 1327/TTPTQĐ-BT ngày 04/10/2017 của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Biên Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ thu hồi, giải phóng mặt bằng công trình giếng quan trắc

	118
	Cải tạo cảnh quan nút giao thông đường Võ Nguyên Giáp - Bùi Văn Hòa - Quốc lộ 51
	Biên Hòa
	Phước Tân
	0,70
	0,70
	Thông báo số 3603/TB-UBND ngày 12/5/2010 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất

	119
	Trạm thu phí và Nhà điều hành trên đường vận chuyển khoáng sản 
	Biên Hòa
	Phước Tân
	1,16
	1,16
	Công văn số 7692/UBND-CNN ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về việc thống nhất thu hồi bổ sung cho hạng mục Nhà điều hành

	120
	Trạm BA 220 KV Tam Phước
	Biên Hòa
	Phước Tân
	4,30
	4,30
	Quyết định số 14507/QĐ-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ Công Thương về phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai

	121
	Đoạn kết nối hạ tầng giữa giai đoạn 01 và giai đoạn 02 Khu công nghiệp Hố Nai
	Biên Hòa
	Phước Tân, Long Bình
	0,45
	0,45
	Báo cáo số 722/BC-SKHĐT ngày 24/10/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

	122
	Trạm bơm kết hợp quan trắc tự động 
	Biên Hòa
	Tam Hiệp
	0,01
	0,01
	Văn bản số 1269/SXD-QLQH ngày 28/4/2014 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh chức năng từ đất ở đô thị sang trạm bơm kết hợp trạm quan trắc tự động; Văn bản số 4294/UBND-XDCB ngày 10/5/2017 của UBND TP. Biên Hòa về việc chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Tam Hiệp, vị trí trạm bơm của Công ty CP cấp nước Đồng Nai

	123
	Đường song hành Xa lộ Hà Nội
	Biên Hòa
	Tam Hòa, Tân Hiệp, An Bình, Bình Đa
	15,08
	10,63
	Thông báo số 8103/TB-UBDN ngày 07/10/2010 của UBND tỉnh  về việc thu hồi đất

	124
	Giếng khoan quan trắc nhiễm bẩn (NB-12A, NB-12B) 
	Biên Hòa
	Tam Phước
	0,003
	0,003
	Công văn số 1327/TTPTQĐ-BT ngày 04/10/2017 của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Biên Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ thu hồi, giải phóng mặt bằng công trình giếng quan trắc

	125
	Giếng khoan nghiên cứu ĐCTV (TD29) 
	Biên Hòa
	Tam Phước
	0,01
	0,01
	Công văn số 1327/TTPTQĐ-BT ngày 04/10/2017 của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Biên Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ thu hồi, giải phóng mặt bằng công trình giếng quan trắc

	126
	Đường đấu nối từ ấp Long Đức 3 đến đường Phùng Hưng (đoạn từ Công ty CP Tổ hợp SaDo ra đường Phùng Hưng)
	Biên Hòa
	Tam Phước
	1,36
	1,36
	Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HDND TP. Biên Hòa về giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020

	127
	Đường dây 110 KV 04 mạch từ TC 110 KV trạm 220 KV Tam Phước đấu chuyển tiếp ĐZ 2 mạch Long Bình - Long Thành
	Biên Hòa
	Tam Phước
	0,07
	0,07
	Quyết định số 14507/QĐ-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ Công Thương về phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai

	128
	Trạm viễn thông 
	Biên Hòa
	Tam Phước
	0,04
	0,04
	Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 25/01/2006 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm

	129
	Dự án thoát nước và xử lý nước thải - nhánh suối Săn Máu 
	Biên Hòa
	Tân Biên, Tân Hòa, Hố Nai
	8,00
	8,00
	Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về thông qua danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 tỉnh Đồng Nai

	130
	Dự án nạo vét suối Săn Máu (đoạn đầu của nhánh suối chính, xuất phát từ phường Tân Hòa đến cầu Xóm Mai)
	Biên Hòa
	Tân Hòa, Trảng Dài, Tân Biên, Hố Nai
	2,75
	2,75
	Quyết định 1726/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh về điều chỉnh diện tích 

	131
	Đường Trương Quyền 
	Biên Hòa
	Tân Mai
	2,67
	0,33
	Văn bản số 11459/UBND-XDCB ngày 19/9/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc chấp thuận chủ trương cho Ban QLDA làm chủ đầu tư thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo nút giao đường Trương Định - Trương Quyền

	132
	Trụ RMU và Trạm Compact Tam Hiệp 
	Biên Hòa
	Tân Mai
	0,004
	0,004
	Văn bản 7707/UBND-CNN ngày 23/9/2015 của UBND tỉnh chấp thuận di dời

	133
	Đường Lê A (mở rộng) 
	Biên Hòa
	Tân Tiến
	0,13
	0,07
	Quyết định số 8805/QĐ-UBND ngày 25/9/2006 của UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm

	134
	Đường vào Trạm bơm số 1
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	0,02
	0,02
	Thông báo số 42/TB-UBND ngày 27/02/2012 của UBND TP. Biên Hòa về việc thu hồi đất và cho phép khảo sát đo đạc lập dự án

	135
	Trạm biến áp
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	0,50
	0,50
	Văn bản số 13507/UBND-XDCB ngày 01/11/2017 của UBND thành phố Biên Hòa

	136
	Gia cố bờ trái sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến Trạm xử lý nước thải số 2) 
	Biên Hòa
	Thống Nhất, Quyết Thắng
	0,84
	0,84
	Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	137
	Giếng khoan quan trắc nhiễm bẩn (NB-6A; NB-6B) 
	Biên Hòa
	Trảng Dài
	0,003
	0,003
	Công văn số 1327/TTPTQĐ-BT ngày 04/10/2017 về việc thực hiện nhiệm vụ thu hồi, giải phóng mặt bằng công trình giếng quan trắc

	138
	Chống ngập úng tại ngã 5 Biên Hùng
	Biên Hòa
	Trung Dũng, Thanh Bình
	0,68
	0,68
	Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án chống ngập úng tại khu vực ngã 5 Biên Hùng

	139
	Đường Bắc Sơn - Long Thành
	Các huyện
	Tam Phước, An Viễn, Bình An, Long Đức
	49,70
	49,70
	Công văn số 4609/UBND-CNN ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh hướng tuyến; Văn bản số 12870/UBND-ĐT ngày 18/10/2017 của UBND thành phố về việc tham mưu đề nghị xử lý đăng ký quỹ đất vào KHSDĐ dự án đường Bắc Sơn  - Long Thành. Quyết định số 1788/QĐ - UBND ngày 29/5/2017 về việc phê duyệt đề xuất đầu tư xây  dựng đường tỉnh 769 và đường Bắc Sơn - Long Thành theo hình thức đối tác công tư

	140
	Đường xã hội hóa giao thông nông thôn (20 tuyến)
	Cẩm Mỹ
	Các xã
	9,10
	1,00
	Nhu cầu phục vụ NTM kiểu mẫu, thu hồi đất do dân hiến. Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 20/7/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ

	141
	Trạm nước sạch làng dân tộc ấp 4
	Cẩm Mỹ
	Lâm San
	0,01
	0,01
	Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 20/7/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ

	142
	Trạm bơm nước Hồ Sông Ray
	Cẩm Mỹ
	Lâm San
	0,11
	0,11
	Văn bản số 1708/UBND-NN ngày 26/10/2016 của UBND huyện Cẩm Mỹ về chấp thuận chủ trương giao chủ đầu tư xây dựng

	143
	Hệ thống cấp nước khu vực đồi 57
	Cẩm Mỹ
	Long Giao
	0,01
	0,01
	Thông báo số 182/TB-UBND ngày 05/10/2016 của UBND huyện Cẩm Mỹ

	144
	Hồ Sông Ray (mở rộng)
	Cẩm Mỹ
	Sông Ray, Lâm San
	4,73
	4,73
	Văn bản số 4137/UBND-ĐT ngày 05/5/2017 và Văn bản số 7332/UBND-CNN ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai

	145
	Đường Rừng Tre - La Hoa
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đông
	4,94
	1,80
	Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND huyện Cẩm Mỹ về chủ trương đầu tư. Đăng ký KHSDĐ năm 2018 thực hiện 1,8 ha


	146
	Cầu Xuân Tây
	Cẩm Mỹ
	Xuân Tây
	0,28
	0,28
	Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND huyện Cẩm Mỹ về chủ trương đầu tư

	147
	Đường Cao Cang (đoạn 03)
	Định Quán
	Gia Canh
	47,04
	33,38
	Văn bản số 6567/UBND-ĐT ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương thực hiện

	148
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt ấp 3
	Định Quán
	Gia Canh
	0,05
	0,05
	Văn bản số 2565/UBND-NL ngày 06/10/2017 của UBND huyện Định Quán về việc thống nhất chủ trương xây dựng; Văn bản số 1481/SXD-QLHT ngày 17/5/2017 về việc hướng dẫn xác định địa điểm và đầu tư xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn theo quy định; Văn bản số 3255/SXD-PTĐT-HTKT ngày 28/9/2017 về việc rà soát, đề xuất lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh (lần 2)

	149
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt ấp 9
	Định Quán
	Gia Canh
	0,05
	0,05
	Văn bản số 2565/UBND-NL ngày 06/10/2017 của UBND huyện Định Quán về việc thống nhất chủ trương xây dựng; Văn bản số 1481/SXD-QLHT ngày 17/5/2017 về việc hướng dẫn xác định địa điểm và đầu tư xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn theo quy định; Văn bản số 3255/SXD-PTĐT-HTKT ngày 28/9/2017 về việc rà soát, đề xuất lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh (lần 2)

	150
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt
	Định Quán
	La Ngà
	0,05
	0,05
	Văn bản số 2565/UBND-NL ngày 06/10/2017 của UBND H. Định Quán về việc thống nhất chủ trương xây dựng; Văn bản số 1481/SXD-QLHT ngày 17/5/2017 về việc hướng dẫn xác định địa điểm và đầu tư xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn theo quy định; Văn bản số 3255/SXD-PTĐT-HTKT ngày 28/9/2017 về việc rà soát, đề xuất lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh (lần 2)

	151
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt
	Định Quán
	Ngọc Định
	0,05
	0,05
	Văn bản số 2565/UBND-NL ngày 06/10/2017 của UBND H. Định Quán về việc thống nhất chủ trương xây dựng; Văn bản số 1481/SXD-QLHT ngày 17/5/2017 về việc hướng dẫn xác định địa điểm và đầu tư xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn theo quy định; Văn bản số 3255/SXD-PTĐT-HTKT ngày 28/9/2017 về việc rà soát, đề xuất lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh (lần 2)

	152
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt
	Định Quán
	Phú Cường
	0,05
	0,05
	Văn bản số 2565/UBND-NL ngày 06/10/2017 của UBND H. Định Quán về việc thống nhất chủ trương xây dựng; Văn bản số 1481/SXD-QLHT ngày 17/5/2017 về việc hướng dẫn xác định địa điểm và đầu tư xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn theo quy định; Văn bản số 3255/SXD-PTĐT-HTKT ngày 28/9/2017 về việc rà soát, đề xuất lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh (lần 2)

	153
	Hệ thống cấp nước tập trung Phú Điền
	Định Quán
	Phú Hòa
	0,20
	0,20
	Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

	154
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt
	Định Quán
	Phú Hòa
	0,60
	0,60
	Văn bản số 2565/UBND-NL ngày 06/10/2017 của UBND huyện Định Quán về việc thống nhất chủ trương xây dựng; VB số 1481/SXD-QLHT ngày 17/5/2017 về việc hướng dẫn xác định địa điểm và đầu tư xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn theo quy định;  VB số 3255/SXD-PTĐT-HTKT ngày 28/9/2017 về việc rà soát, đề xuất lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh (lần 2)

	155
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt
	Định Quán
	Phú Lợi
	0,05
	0,05
	Văn bản số 2565/UBND-NL ngày 06/10/2017 của UBND huyện Định Quán về việc thống nhất chủ trương xây dựng; VB số 1481/SXD-QLHT ngày 17/5/2017 về việc hướng dẫn xác định địa điểm và đầu tư xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn theo quy định;  Văn bản số 3255/SXD-PTĐT-HTKT ngày 28/9/2017 về việc rà soát, đề xuất lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh (lần 2)

	156
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt
	Định Quán
	Phú Ngọc
	0,05
	0,05
	Văn bản số 2565/UBND-NL ngày 06/10/2017 của UBND huyện Định Quán về việc thống nhất chủ trương xây dựng; Văn bản số 1481/SXD-QLHT ngày 17/5/2017 về việc hướng dẫn xác định địa điểm và đầu tư xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn theo quy định; Văn bản số 3255/SXD-PTĐT-HTKT ngày 28/9/2017 về việc rà soát, đề xuất lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh (lần 2)

	157
	Đường nối Cụm công nghiệp Phú Túc đi TL 763 (thuộc dự án Khu TĐC xã Phú Túc)
	Định Quán
	Phú Túc
	9,00
	7,22
	Có kế hoạch bố trí vốn năm 2018 tại Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	158
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt
	Định Quán
	Suối Nho
	0,05
	0,05
	Văn bản số 2565/UBND-NL ngày 06/10/2017 của UBND huyện Định Quán về việc thống nhất chủ trương xây dựng; Văn bản số 1481/SXD-QLHT ngày 17/5/2017 về việc hướng dẫn xác định địa điểm và đầu tư xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn theo quy định;  Văn bản số 3255/SXD-PTĐT-HTKT ngày 28/9/2017 về việc rà soát, đề xuất lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh (lần 2)

	159
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt ấp 1
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,05
	0,05
	Văn bản số 2565/UBND-NL ngày 06/10/2017 của UBND huyện Định Quán về việc thống nhất chủ trương xây dựng; Văn bản số 1481/SXD-QLHT ngày 17/5/2017 về việc hướng dẫn xác định địa điểm và đầu tư xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn theo quy định; Văn bản số 3255/SXD-PTĐT-HTKT ngày 28/9/2017 về việc rà soát, đề xuất lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh (lần 2)

	160
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt ấp 7
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,05
	0,05
	Văn bản số 2565/UBND-NL ngày 06/10/2017 của UBND huyện Định Quán về việc thống nhất chủ trương xây dựng; Văn bản số 1481/SXD-QLHT ngày 17/5/2017 về việc hướng dẫn xác định địa điểm và đầu tư xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn theo quy định; Văn bản số 3255/SXD-PTĐT-HTKT ngày 28/9/2017 về việc rà soát, đề xuất lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh (lần 2)

	161
	Hồ Thanh Sơn
	Định Quán
	Thanh Sơn
	86,50
	86,50
	Văn bản số 3716/BC-SNN ngày 09/8/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Thông báo kết luận số 4594/TB-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh

	162
	Đường bao Điểm công nghiệp Định Quán
	Định Quán
	TT.Định Quán
	2,90
	0,47
	Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Quán về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	163
	Đường Cách Mạng Tháng 8
	Định Quán
	TT.Định Quán
	2,61
	2,14
	Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Quán về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	164
	Đường Lương Thế Vinh
	Định Quán
	TT.Định Quán
	0,40
	0,40
	Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Quán về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	165
	Đường liên xã Gia Canh - thị trấn Định Quán
	Định Quán
	TT.Định Quán Gia Canh
	3,55
	0,78
	Văn bản số 882/TCKH-NS ngày 10/10/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Quán về cung cấp kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2018 phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

	166
	Đường 11B
	Định Quán
	Túc Trưng
	0,07
	0,07
	Văn bản số 2657/UBND-NL ngày 29/11/2016 của UBND huyện chấp thuận chủ trương lập dự án đầu tư

	167
	Nhà máy xử lý rác sinh hoạt (mở rộng)
	Định Quán
	Túc Trưng
	9,50
	7,00
	Văn bản số 1865/SKHĐT/HTĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư mở rộng nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt tại xã Túc Trưng

	168
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt
	Định Quán
	Túc Trưng
	0,06
	0,06
	Văn bản số 2565/UBND-NL ngày 06/10/2017 của UBND huyện Định Quán về việc thống nhất chủ trương xây dựng; Văn bản số 1481/SXD-QLHT ngày 17/5/2017 về việc hướng dẫn xác định địa điểm và đầu tư xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn theo quy định;  Văn bản  số 3255/SXD-PTĐT-HTKT ngày 28/9/2017 về việc rà soát, đề xuất lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh (lần 2)


	169
	Lộ ra 110 KV Trạm 220 KV An Phước
	Long Thành
	An Phước
	0,15
	0,15
	Văn bản số 4551/CPĐN-KHVT ngày 05/10/2017 của Công ty Điện lực Miền Nam về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất 2018; Văn bản số 575/UBND-CNN ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí xây dựng Trạm biến áp 220 KV An Phước

	170
	Hồ Bình Sơn
	Long Thành
	Bình Sơn
	86,60
	86,60
	Văn bản số 8969/UBND-ĐT ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện đầu tư dự án Hồ Bình Sơn tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

	171
	Cống thoát nước khu dân cư D2D
	Long Thành
	Lộc An
	0,18
	0,18
	Vốn xã hội hóa

	172
	Tuyến thoát nước ngoài hàng rào KCN Lộc An - Bình Sơn
	Long Thành
	Long An
	0,30
	0,30
	Văn bản số 173/CT-QLKT ngày 31/7/2015 của Công ty CPĐT và PT VRG Long Thành V/v bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho dự án thoát nước ngoài hàng rào KCN Lộc An - Bình Sơn. Văn bản số 49188/UBND-ĐT ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh về đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước ngoài hàng rào KCN trên địa bàn tỉnh

	173
	Đường vào CCN Long Phước 1
	Long Thành
	Long Phước
	6,50
	3,50
	Văn bản số 12123/UBND-ĐT ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư xây dựng tuyến đường vào Cụm công nghiệp Long Phước 1

	174
	Trường Mầm non Long Phước
	Long Thành
	Long Phước
	0,66
	0,66
	Văn bản số 2988/UBND-CNN ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai

	175
	Đường Trần Phú
	Long Thành
	TT.Long Thành
	12,20
	9,20
	Văn bản UBND tỉnh về lập đề xuất số 5367/UBND-ĐT ngày 06/6/2017

	176
	Đường dây 110 KV 02 mạch từ Trạm 110 kV khu Công nghệ cao, Amata đấu chuyển tiếp ĐZ 2 mạch Long Thành - Tam Phước
	Long Thành
	TT.Long Thành
	0,19
	0,19
	Văn bản số 4551/CPĐN-KHVT ngày 05/10/2017 của Công ty Điện lực Miền Nam về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất 2018

	177
	TBA 220 KV An Phước
	Long Thành
	TT.Long Thành
	3,40
	3,40
	Văn bản số 575/UBND-CNN ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận vị trí xây dựng TBA 220 KV An Phước

	178
	Bến thủy nội địa Vĩnh Tân mở rộng
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	4,06
	4,06
	Văn bản 1515/SKHĐT-KTN ngày 25/5/2017 về việc thỏa thuận địa điểm của Công ty TNHH TMDV Nhơn Trạch của Sở Kế hoạch - Đầu tư

	179
	Lộ ra 110 KV máy 2 Trạm 220 KV Bàu Sen 
	Nhơn Trạch
	Phú Thạnh, Vĩnh Thanh, Phước An
	0,40
	0,40
	Văn bản số 4551/PCĐN-KHVT ngày 05/10/2017 về việc đăng ký nhu cầu năm 2018 của Điện lực Đồng Nai

	180
	Bờ kè sông Vàm Mương- Lòng Tàu
	Nhơn Trạch
	Phước Khánh
	1,40
	1,40
	Văn bản số 1014/BQLDA-NNMT ngày 05/10/2017 về việc dăng ký KH 2018 của BQL đầu tư xây dựng. Quyết định số 3474/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh về duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè sông Vàm Mương - Lòng  Tàu đoạn qua khu vực ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch

	181
	Nhà điều hành trạm thu phí đường 319 nối dài (Cường Thuận IDICO)
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	0,43
	0,43
	Văn bản số 5140/UBND-TN ngày 08/8/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc thông báo thu hồi đất

	182
	Bến xe Đắc Lua
	Tân Phú
	Đắc Lua
	0,20
	0,20
	Công văn số 2258/SGTVT-QLVTPT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Sở Giao thông Vận tải về việc đầu tư xây dựng 02 bến xe Phú Điền và Đắc Lua, huyện Tân Phú

	183
	Cầu Đạ-Huoai
	Tân Phú
	Nam Cát Tiên
	0,15
	0,15
	Quyết định số 4256/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh về duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cầu Đạ-Huoai do UBND huyện làm chủ đầu tư

	184
	Đường vào cầu Đạ-Huoai
	Tân Phú
	Nam Cát Tiên
	0,12
	0,12
	Quyết định số 4256/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh về duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cầu Đạ-Huoai do UBND huyện làm chủ đầu tư

	185
	Trạm BA 110 KV Núi Tượng
	Tân Phú
	Núi Tượng
	0,40
	0,40
	Văn bản số 4551/PCĐN-KHVT ngày 05/10/2017 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

	186
	Cầu Đa Kai 
	Tân Phú
	Phú Bình
	0,30
	0,30
	Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh về việc duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng mới cầu Đa Kai huyện Tân Phú do UBND huyện làm chủ đầu tư

	187
	Cầu Tà Lài
	Tân Phú
	Tà Lài
	0,20
	0,20
	Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mới cầu Tà Lài

	188
	Trạm bơm  Tà Lài
	Tân Phú
	Tà Lài
	2,14
	2,14
	Quyết định số 4745/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017; Văn bản số 3555/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về duyệt chủ trương đầu tư dự án

	189
	Đường vào khu công nghiệp (đoạn từ ranh khu TMDV 55 ha đến ranh khu công nghiệp)
	Tân Phú
	TT. Tân Phú
	1,50
	1,50
	Quyết định số 4745/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	190
	Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào cửa xả số 6 Khu công nghiệp Dầu Giây
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	0,30
	0,30
	Văn bản số 10966/UBND-ĐT ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai

	191
	Hồ chứa nước Gia Đức
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2, Xuân Thạnh
	45,00
	45,00
	Văn bản số 1011/BQLDA-NNTM ngày 05/10/2017 của Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Nai. Tờ trình số 12052/TTr- UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh  nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2018

	192
	Nạo vét và nâng cấp hành lang suối Reo
	Thống Nhất
	Các xã
	46,20
	46,20
	Văn bản số 7363/UBND-CNN ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tiêu dự án nạo vét suối Reo

	193
	Đường từ QL 20 vào Trung tâm Mục vụ Núi Cúi
	Thống Nhất
	Gia Tân 1
	1,98
	1,98
	Văn bản số 137/BC-SXD ngày 31/7/2017 của Sở Xây dựng

	194
	Đường một chiều từ chân lên đỉnh đồi Núi Cúi
	Thống Nhất
	Gia Tân 1
	3,20
	3,20
	Văn bản số 137/BC-SXD ngày 31/7/2017 của Sở Xây dựng

	195
	Hệ thống kênh mương thủy lợi cánh đồng 78A - 78B 
	Thống Nhất
	Lộ 25
	5,00
	5,00
	Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	196
	Đường tránh ngã tư Dầu Giây nối ĐT 769
	Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	6,80
	5,30
	Thông báo số 7726/TB-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

	197
	Tiêu thoát lũ xã Bình Lộc
	Thống Nhất
	Xuân Thiện
	8,30
	8,30
	Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tiêu thoát lũ xã Bình Lộc. Tờ trình số 12051/TTr-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020

	198
	Nâng cấp đường số 10, ấp 4, xã An Viễn
	Trảng Bom
	An Viễn
	0,73
	0,30
	Văn bản số 4559/UBND-TCKH ngày 30/6/2017 của UBND huyện Trảng Bom về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện trong 06 tháng cuối năm 2017

	199
	Đường cây Da ấp Tân Hoa - Tân Hợp (nâng cấp, mở rộng đường từ đường 19/5 đến Chùa Pháp Bảo)
	Trảng Bom
	Bàu Hàm
	0,84
	0,84
	Danh mục đầu tư công năm 2018 và vốn xã hội hóa

	200
	Đường dây 220 KV Sông Mây - Tam Phước
	Trảng Bom
	Bình Minh
	0,07
	0,07
	Văn bản số 4186/UBND-VP ngày 19/6/2017 của UBND huyện về thỏa thuận hướng tuyến

	201
	Tổng kho trung chuyển Miền Đông
	Trảng Bom
	Các xã
	300,55
	300,55
	Thông báo số 10334/TB-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc báo cáo đề xuất đầu tư Tổng kho trung chuyển Miền Đông. Thực hiện thu hồi đấu giá. Tờ trình số 12476A/TTr-UBND ngày 30/11/2017 về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 tỉnh Đồng Nai

	202
	Nâng cấp mở rộng đường nối đường Hưng Long - Lộ 25 với đường Đông Hòa 7 km (đường Dốc Độc) 
	Trảng Bom
	Đông Hòa
	0,45
	0,25
	Văn bản số 739/UBND-TCKH của UBND huyện Trảng Bom về danh mục đầu tư trung hạn 2016 - 2020, dự kiến thực hiện 2018 - 2019

	203
	Đường liên xã Hưng Lộc - Hưng Thịnh - Đông Hòa (khu chăn nuôi tập trung)
	Trảng Bom
	Hưng Thịnh
	2,40
	2,40
	Văn bản số 4559/UBND-TCKH ngày 30/6/2017 của UBND huyện Trảng Bom về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện trong 06 tháng cuối năm 2017

	204
	Khu xử lý chất thải nguy hại và chất thải sinh hoạt (giai đoạn 03)
	Trảng Bom
	Sông Thao, Tây Hòa
	28,60
	28,60
	Thông báo số 151/TB-UBND ngày 20/01/2016 của UBND huyện về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải thải (giai đoạn 03) tại xã Tây Hòa của Công ty Tài Tiến

	205
	Đường liên xã Tây Hòa - Trung Hòa - Đồi 61
	Trảng Bom
	Tây Hòa
	4,20
	2,20
	Tờ trình số 118/TTr-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 huyện Trảng Bom, trong đó có công trình này ghi vốn thực hiện năm 2018

	206
	Nhựa hóa, mở mới đường liên xã Tây Hòa - Đồi 61
	Trảng Bom
	Tây Hòa, Đồi 61
	1,24
	0,50
	Quyết định số 6325/QĐ-UBND ngày 13/12/2014 của UBND tỉnh về thỏa thuận địa điểm

	207
	Mở rộng nâng cấp đường từ đường lô 42 đến Trường An
	Trảng Bom
	Thanh Bình
	0,58
	2,20
	Tờ trình số 118/TTr-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 huyện Trảng Bom, trong đó có công trình này ghi vốn thực hiện năm 2018

	208
	Đường An Bình - Bàu Cá (Nghĩa địa Bàu Cá hay còn gọi là đường số 4)
	Trảng Bom
	Trung Hòa
	4,26
	2,00
	Tờ trình số 118/TTr-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 huyện Trảng Bom, trong đó có công trình này ghi vốn thực hiện năm 2018

	209
	Hệ thống cấp nước tập trung ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang
	TX. Long Khánh
	Bảo Quang
	0,10
	0,10
	Tờ trình số 12051/TTr-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017 và giai  đoạn 2017 - 2020 nguồn ngân sách tỉnh

	210
	Đường Ngô Quyền (đoạn từ đường Duy Tân đến đường Thành Thái)
	TX. Long Khánh
	Bảo Vinh
	2,75
	2,75
	Báo cáo số 965/BC-UBND ngày 05/10/2017 của UBND thị xã Long Khánh về danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020

	211
	Đường Ruộng Đồng - Ruộng Tràm
	TX. Long Khánh
	Bàu Trâm
	0,31
	0,31
	Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của HĐND thị xã về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2016

	212
	Đường Bình Lộc - Tín Nghĩa (mở rộng)
	TX. Long Khánh
	Bình Lộc
	9,09
	2,79
	Báo cáo số 965/BC-UBND ngày 05/10/2017 của UBND thị xã Long Khánh về danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020

	213
	Kiên cố hạ lưu suối Cải (chống ngập úng khu vực suối Cải)
	TX. Long Khánh
	Các phường, xã
	22,08
	22,08
	Báo cáo số 965/BC-UBND ngày 05/10/2017 của UBND thị xã Long Khánh về danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020

	214
	Đường số 4 (Suối Tre)
	TX. Long Khánh
	Suối Tre
	2,07
	1,06
	Quyết định số 1041/UBND-CN ngày 10/5/2016 về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Suối Tre; đang triển khai thực hiện

	215
	Đường QL1 - Xuân Lập (đoạn từ đường 21/4 đến đường Số 4 xã Suối Tre)
	TX. Long Khánh
	Suối Tre
	3,08
	1,97
	Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND thị xã về việc kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2017

	216
	Trạm biến áp 110 KV KCN Long Khánh và đấu nối
	TX. Long Khánh
	Suối Tre, Xuân Trung
	0,68
	0,68
	Văn bản số 4551/PCĐN-KHVT ngày 05/10/2017 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất các dự án năm 2018

	217
	Đường vào Trường Bình Minh
	TX. Long Khánh
	Xuân Bình
	0,06
	0,06
	Văn bản số 2616/UBND-CN về việc lập thủ tục thu hồi đất để mở rộng đường vào Trường Bình Minh

	218
	Hồ chứa nước dự phòng
	TX. Long Khánh
	Xuân Bình
	0,05
	0,05
	Danh mục đầu tư công năm 2018 nguồn vốn ngân sách cấp cho thị xã

	219
	Đường Lý Thái Tổ (đoạn mở mới theo quy hoạch)
	TX. Long Khánh
	Xuân Hòa
	2,50
	1,97
	Báo cáo số 965/BC-UBND ngày 05/10/2017 của UBND thị xã Long Khánh về danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020

	220
	Nâng cấp hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Hùng Vương (cải tạo tuyến đường Hùng Vương)
	TX. Long Khánh
	Xuân Hòa
	5,99
	0,05
	Danh mục đầu tư công năm 2018 nguồn vốn ngân sách cấp cho thị xã

	221
	Đường nội đồng tổ 2
	TX. Long Khánh
	Xuân Tân
	0,70
	0,70
	Nguồn vốn hỗ trợ XHHGT nông thôn

	222
	Đường số 3 nối dài đi Phú Bình
	TX. Long Khánh
	Xuân Tân
	1,24
	1,24
	Nguồn vốn hỗ trợ XHHGT nông thôn

	223
	Đường Phạm Lạc (D9-X. Thanh)
	TX. Long Khánh
	Xuân Thanh
	0,88
	0,34
	Báo cáo số 965/BC-UBND ngày 05/10/2017 của UBND thị xã Long Khánh về danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020

	224
	Trạm cấp nước sạch
	Vĩnh Cửu
	Hiếu Liêm
	0,10
	0,10
	Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch nông thôn

	225
	Đường ven hồ Trị An
	Vĩnh Cửu
	Mã Đà
	26,80
	25,13
	QĐ số 2277/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai; Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 04/01/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu về rà soát diện tích loại đất cần thu hồi đất để đầu tư dự án tuyến đường ven hồ Trị An tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu

	226
	Hệ thống cấp nước sạch nông thôn
	Vĩnh Cửu
	Phú Lý
	0,18
	0,18
	Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về duyệt chủ trương đầu tư dự án

	227
	Tỉnh lộ 761 nối dài (đoạn từ ngã ba Mũi Dùi đến hết Khu dân cư ấp 2, xã Phú Lý)
	Vĩnh Cửu
	Phú Lý
	2,00
	2,00
	Quyết định số 4201/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

	228
	Trạm biến áp 110 KV Tân An và đấu nối
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	0,62
	0,62
	Công văn số 4551/PCĐN-KHVT ngày 05/10/2017 của Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu kế hoạch 2018

	229
	Đường Bùng Binh
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	1,00
	1,00
	Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2078/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu

	230
	Bến thủy nội địa tại xã Thiện Tân (DNTN Bích Liên)
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	0,21
	0,21
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 3783/UBND-KT ngày 01/9/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu

	231
	Hệ thống cấp nước sạch nông thôn
	Vĩnh Cửu
	Trị An
	0,05
	0,05
	Văn bản số 4535/UBND-CNN ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh về văn bản ghi nhớ hợp tác và đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tập trung xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu do tổ chức JICA tài trợ

	232
	Cầu Hiếu Liêm
	Vĩnh Cửu
	Trị An, Hiếu Liêm
	1,00
	1,00
	Thông báo 6095/TB-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh; Văn bản số 4207/SGTVT ngày 13/7/2017 của Sở Giao thông Vận tải

	233
	Trạm biến áp 110 KV Xuân Tâm và đấu nối
	Xuân Lộc
	Xuân Tâm, Xuân Hiệp, Xuân Phú, Suối Cát
	1,01
	1,01
	Văn bản số 4551/PCĐN-KHVT ngày 05/10/2017 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất các dự án năm 2018

	234
	Đường vào cơ sở cai nghiện
	Xuân Lộc
	Suối Cao
	1,20
	1,20
	Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND ngày 23/10/2017 của HĐND huyện Xuân Lộc về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 2018

	235
	Mở rộng nút giao thông giữa đường Hùng Vương và Quốc lộ 1 (trước bưu điện huyện)
	Xuân Lộc
	TT. Gia Ray, Xuân Hiệp
	2,83
	2,83
	Thông báo số 2929/TB-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh kết luận của đ/c Đinh Quốc Thái - CT UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Xuân Lộc về tình hình KT - XH trong Quý I/2017 và những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai các dự án trên địa bàn huyện

	236
	Đường Xuân Hiệp - Lang Minh (đoạn từ QL 1A đến đường Song Hành)
	Xuân Lộc
	Xuân Hiệp
	0,20
	0,20
	Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND ngày 23/10/2017 của HĐND huyện Xuân Lộc về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 2018

	237
	Tuyến kênh cấp 2 nội đồng hồ Gia Măng
	Xuân Lộc
	Xuân Hiệp, Lang Minh, Xuân Tâm
	11,50
	11,50
	Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND ngày 23/10/2017 của HĐND huyện Xuân Lộc về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 2018

	238
	Kênh mương ấp 1, ấp 3 Xuân Tâm
	Xuân Lộc
	Xuân Tâm
	1,13
	1,13
	Báo cáo số 215/BC-QLDA ngày 23/10/2017 của Ban Quản lý dự án về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2018 dựa trên kế hoạch bố trí vốn đầu tư trong năm 2018 của UBND huyện

	c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư, dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	
	
	 

	239
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc KP1 
	Biên Hòa
	An Bình
	0,02
	0,02
	Thông báo số 509/TB-UBND ngày 02/8/2017 về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa tại buổi làm việc với các đơn vị và UBND các phường, xã về tình hình xây dựng các văn phòng khu phố

	240
	Đình Bình Long - Miếu bà Ngũ Hành
	Biên Hòa
	Bửu Hòa
	0,06
	0,06
	Công văn số 6894/UBND-CNN ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương

	241
	Khu nhà ở xã hội và TMDV số 68 (Công ty Tín Nghĩa Á Châu) 
	Biên Hòa
	Bửu Hòa, Tân Vạn
	15,17
	15,17
	Văn bản số 11429/UBND-XDCB ngày 18/9/2017 của UBND TP. Biên Hòa về việc góp ý Công ty CPĐT Tín Nghía Á Châu đề nghị đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội và thương mại dịch vụ tại phường Tân Vạn; Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn

	242
	 Khu tái định cư Hiệp Hòa (ấp Nhị Hòa) 
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	0,49
	0,49
	Văn bản số 12885/UBND-ĐT ngày 18/10/2017 của UBND TP. Biên Hòa về việc thực hiện xây dựng Khu tái định cư Hiệp Hòa 

	243
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Nhị Hòa 
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	0,06
	0,06
	Công văn số 6381/UBND-XDCB ngày 13/7/2016 của UBND thành phố Biên Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư

	244
	Văn phòng ấp Nhất Hòa 2
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	0,12
	0,12
	Thông báo số 509/TB-UBND ngày 02/8/2017 về việc  kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa tại buổi làm việc với các đơn vị và UBND các phường, xã về tình hình xây dựng các văn phòng khu phố

	245
	Khu dân cư và tái định cư số 27 (Công ty Tín Nghĩa) 
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	28,60
	28,60
	Văn bản 3410/UBND-ĐT ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư  dự án Khu dân cư và tái định cư tại xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa do Tổng Công ty Tín  Nghĩa làm chủ đầu tư (chưa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư)

	246
	Chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm 
	Biên Hòa
	Long Bình
	0,21
	0,21
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo

	247
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc KP2A 
	Biên Hòa
	Long Bình
	0,03
	0,03
	Thông báo số 509/TB-UBND ngày 02/8/2017 về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa tại buổi làm việc với các đơn vị và UBND các phường, xã về tình hình xây dựng các văn phòng khu phố

	248
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc KP3 
	Biên Hòa
	Long Bình Tân
	0,01
	0,01
	Thông báo số 509/TB-UBND ngày 02/8/2017 về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa tại buổi làm việc với các đơn vị và UBND các phường, xã về tình hình xây dựng các văn phòng khu phố

	249
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc KP1 
	Biên Hòa
	Long Bình Tân
	0,02
	0,02
	Thông báo số 509/TB-UBND ngày 02/8/2017 về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa tại buổi làm việc với các đơn vị và UBND các phường xã về tình hình xây dựng các văn phòng khu phố

	250
	Niệm Phật đường Long Hưng 
	Biên Hòa
	Long Hưng
	0,40
	0,40
	Thông báo số 1366/TB-VP ngày 08/11/2013 của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai 

	251
	Khu tái định cư phường Quang Vinh 
	Biên Hòa
	Quang Vinh
	0,52
	0,52
	Văn bản số 8848/UBND-ĐT ngày 25/7/2017 của UBND TP. Biên Hòa về việc thỏa thuận địa điểm

	252
	Dự án cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh khu vực hồ Điều Hòa 
	Biên Hòa
	Quang Vinh
	0,87
	0,87
	Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND TP. Biên Hòa về giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020

	253
	Khu tái định cư số 51 (xây dựng hạ tầng) 
	Biên Hòa
	Tân Biên
	1,73
	1,73
	Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND TP. Biên Hòa về giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020

	254
	Mở rộng chợ Sặt 
	Biên Hòa
	Tân Biên
	0,08
	0,08
	Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại buổi tiếp xúc đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy - CT.HĐND tỉnh với các hộ buôn bán, kinh doanh tại chợ Sặt

	255
	 Họ đạo Cao Đài Tân Hạnh (CĐTN) 
	Biên Hòa
	Tân Hạnh
	0,37
	0,37
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo

	256
	Khu dân cư và tái định cư số 55 (xây dựng hạ tầng)
	Biên Hòa
	Tân Hiệp
	4,64
	4,64
	Văn bản số 4359/UBND-XDCB ngày 19/4/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phương án đầu tư hạ tầng dự án Khu dân cư và tái định cư, thương mại và tuyến đường giao thông theo quy hoạch tại khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa; Văn bản số 8849/UBND-ĐT ngày 25/7/2017 của UBND thành phố về việc thỏa thuận địa điểm; Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HDND TP. Biên Hòa về giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020

	257
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc KP5  
	Biên Hòa
	Tân Hiệp
	0,05
	0,05
	Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND thành phố về phê  duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Tân Hiệp

	258
	Nhà ở tái định cư số 60 (phục vụ mở rộng Giáo xứ Tân Lộc) 
	Biên Hòa
	Tân Mai
	0,09
	0,09
	Công văn số 8188/UBND-ĐT ngày 26/8/2016 của UBND thành phố về việc  thống nhất xử lý giao đất cho Giáo xứ Tân Lộc

	259
	Giáo xứ Tân Lộc 
	Biên Hòa
	Tân Mai
	0,07
	0,07
	 Văn bản số 2602/STNMT-CCQLĐĐ ngày 15/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn bản số 436/TB-UBND ngày 29/6/2017 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa

	260
	Khu đất tạo vốn số 12 (phục vụ dự án xây dựng đường liên phường Trảng Dài - Tân Hiệp) 
	Biên Hòa
	Tân Phong
	26,00
	26,00
	Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Tân Phong

	261
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc KP4 
	Biên Hòa
	Tân Tiến
	0,04
	0,04
	Thông báo số 509/TB-UBND ngày 02/8/2017 về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa tại buổi làm việc với các đơn vị và UBND các phường, xã về tình hình xây dựng các văn phòng khu phố

	262
	Văn phòng khu phố 3 
	Biên Hòa
	Tân Tiến
	0,01
	0,01
	Văn bản số 14334/UBND-ĐT ngày 09/11/2017 của UBND TP. Biên Hòa  về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Biên Hòa; Thông báo số 747/TB-UBND ngày 14/11/2017 của UBND TP Biên Hòa về kết luận của ông Nguyễn Tấn Long Phó Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa

	263
	Khu dân cư phục vụ tái định cư số 71 
	Biên Hòa
	Tân Vạn
	3,59
	3,59
	Văn bản số 12133/UBND-ĐT ngày 03/10/2017 cảu UBND thành phố Biên Hòa về thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa

	264
	Khu dân cư tái định cư phường Thống Nhất (gồm: Khu TDC3, TDC4) 
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	3,78
	3,78
	Văn bản số 10671/UBND-ĐT ngày 30/8/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng khu dân cư và tái định cư tại phường Thống Nhất

	265
	Khu tái định cư (khu dân cư phía Nam phường Thống Nhất) 
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	0,73
	0,73
	Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2017 (lần 2)

	266
	Văn phòng khu phố 3A
	Biên Hòa
	Trảng Dài
	0,03
	0,03
	Thông báo số 644/TB-UBND ngày 13/9/2017 về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa tại cuộc họp về tình hình xây dựng các văn phòng khu phố trên địa bàn thành phố; Văn bản số 12159/UBND-XDCB ngày 03/10/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh quy hoạch để triển khai thực hiện xây dựng, văn phòng khu phố, ấp trên địa bàn thành phố

	267
	Văn phòng khu phố 2A
	Biên Hòa
	Trảng Dài
	0,03
	0,03
	Thông báo số 644/TB-UBND ngày 13/9/2017 về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa tại cuộc họp về tình hình xây dựng các văn phòng khu phố trên địa bàn thành phố; Văn bản số 12159/UBND-XDCB ngày 03/10/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh quy hoạch để triển khai thực hiện xây dựng, văn phòng khu phố, ấp trên địa bàn thành phố

	268
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc KP4B 
	Biên Hòa
	Trảng Dài
	0,02
	0,02
	Thông báo số 644/TB-UBND ngày 13/9/2017 về việc kết luận của PCT UBND TP. Biên Hòa tại cuộc họp về tình hình xây dựng các văn phòng khu phố trên địa bàn thành phố; Văn bản số 747/UBND-XDCB ngày 14/11/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh quy hoạch để triển khai thực hiện xây dựng, văn phòng khu phố, ấp trên địa bàn thành phố

	269
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc KP4A 
	Biên Hòa
	Trảng Dài
	0,03
	0,03
	Thông báo số 644/TB-UBND ngày 13/9/2017 về việc kết luận của PCT UBND TP. Biên Hòa tại cuộc họp về tình hình xây dựng các văn phòng khu phố trên địa bàn thành phố; Văn bản số 747/UBND-XDCB ngày 14/11/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh quy hoạch để triển khai thực hiện xây dựng, văn phòng khu phố, ấp trên địa bàn thành phố

	270
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc KP5A 
	Biên Hòa
	Trảng Dài
	0,03
	0,03
	Thông báo số 644/TB-UBND ngày 13/9/2017 về việc kết luận của PCT UBND TP. Biên Hòa tại cuộc họp về tình hình xây dựng các văn phòng khu phố trên địa bàn thành phố; Văn bản số 747/UBND-XDCB ngày 14/11/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh quy hoạch để triển khai thực hiện xây dựng, văn phòng khu phố, ấp trên địa bàn thành phố

	271
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc KP3 
	Biên Hòa
	Trảng Dài
	0,05
	0,05
	Thông báo số 644/TB-UBND ngày 13/9/2017 về việc kết luận của PCT UBND TP. Biên Hòa tại cuộc họp về tình hình xây dựng các văn phòng khu phố trên địa bàn thành phố; Văn bản số 747/UBND-XDCB ngày 14/11/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh quy hoạch để triển khai thực hiện xây dựng, văn phòng khu phố, ấp trên địa bàn thành phố

	272
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc KP4C 
	Biên Hòa
	Trảng Dài
	0,03
	0,03
	Thông báo số 644/TB-UBND ngày 13/9/2017 về việc kết luận của PCT UBND TP. Biên Hòa tại cuộc họp về tình hình xây dựng các văn phòng khu phố trên địa bàn thành phố; Văn bản số 747/UBND-XDCB ngày 14/11/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh quy hoạch để triển khai thực hiện xây dựng, văn phòng khu phố, ấp trên địa bàn thành phố

	273
	Khu dân cư số 83  
	Biên Hòa
	Trảng Dài
	4,50
	4,50
	Công văn số 3867/UBND-ĐT ngày 16/5/2016 của UBND TP. Biên Hòa về việc bàn giao khu đất 4,5 ha tại phường Trảng Dài để đầu tư hạ tầng tái định cư. Đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Thông báo số 3066/TB-UBND ngày 20/4/2016

	274
	Tịnh xá Ngọc Bình
	Cẩm Mỹ
	Bảo Bình
	0,63
	0,47
	Văn bản số 48/BC-UBND ngày 17/3/2016 của UBND huyện Cẩm Mỹ

	275
	Nghĩa địa ấp Lò Than
	Cẩm Mỹ
	Bảo Bình
	2,00
	0,30
	Nhu cầu cấp bách để phục vụ nhu cầu chôn cất tại địa bàn (dân hiến đất), diện tích hiện trạng đã lấp đầy 97%, khu vực lân cận chưa có nghĩa địa được đầu tư cơ sở hạ tầng

	276
	Giáo xứ Gia Vinh
	Cẩm Mỹ
	Lâm San
	2,00
	2,00
	Văn bản số 48/BC-UBND ngày 17/3/2016 của UBND huyện Cẩm Mỹ

	277
	Ban Trị sự giáo hội phật giáo huyện Cẩm Mỹ
	Cẩm Mỹ
	Nhân Nghĩa
	0,25
	0,25
	Văn bản số 48/BC-UBND ngày 17/3/2016 của UBND huyện Cẩm Mỹ

	278
	Giáo xứ Xuân Triệu (điểm Suối Râm)
	Cẩm Mỹ
	Sông Nhạn
	0,77
	0,77
	Văn bản số 48/BC-UBND ngày 17/3/2016 của UBND huyện Cẩm Mỹ

	279
	Đình làng 2
	Cẩm Mỹ
	Sông Nhạn
	0,10
	0,10
	Nhu cầu của địa phương

	280
	Giáo xứ Thiên Đức
	Cẩm Mỹ
	Thừa Đức
	1,55
	1,55
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo

	281
	Chi hội Tin lành Xuân Đông
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đông
	0,20
	0,20
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo

	282
	Giáo xứ Suối Cả
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đường
	0,71
	0,31
	Văn bản số 48/BC-UBND ngày 17/3/2016 của UBND huyện Cẩm Mỹ

	283
	Giáo xứ Xuân Quế
	Cẩm Mỹ
	Xuân Quế
	0,68
	0,35
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo

	284
	Giáo xứ Xuân Tây
	Cẩm Mỹ
	Xuân Tây
	1,03
	0,68
	Văn bản số 48/BC-UBND ngày 17/3/2016 của UBND huyện Cẩm Mỹ

	285
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp 8
	Định Quán
	Gia Canh
	0,05
	0,05
	Văn bản số 2255/UBND-NL ngày 26/10/2015 của UBND huyện về chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới

	286
	Khu tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa bởi dự án Hồ Cà Ròn
	Định Quán
	Gia Canh
	1,93
	1,93
	Thông báo kết luận số 278/TB-UBND ngày 04/11/2016 của UBND huyện về chấp thuận chủ trương thực hiện dự án; Thông báo số 239/TB-UBND ngày 20/6/2017 của UBND huyện về việc thu hồi đất

	287
	Chùa Huyền Quang
	Định Quán
	La Ngà
	0,31
	0,31
	Bổ sung để hoàn thành thủ tục đất đai

	288
	Nhà văn hóa ấp Hòa Hiệp
	Định Quán
	Ngọc Định
	0,03
	0,03
	Thông báo kết luận số 197/TB-UBND của UBND huyện về thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới của xã Ngọc Định

	289
	Chùa Phước Lộc
	Định Quán
	Ngọc Định
	1,14
	1,14
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo

	290
	Chi hội Tin Lành Phú Tân
	Định Quán
	Phú Tân
	0,10
	0,10
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo

	291
	Chợ Phú Vinh
	Định Quán
	Phú Vinh
	0,20
	0,20
	Thông báo kết luận số 302/TB-UBND ngày 22/8/2017 của UBND huyện thống nhất xây dựng chợ Phú Vinh

	292
	Thiền viện Trúc Lâm Chân pháp (mở rộng)
	Định Quán
	Phú Vinh
	2,96
	0,62
	Văn bản số 2162/STNMT-CCQLĐĐ ngày 16/6/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để lập hồ sơ giao đất

	293
	Nhà văn hóa ấp 4
	Định Quán
	Phú Vinh
	0,05
	0,05
	Thông báo kết luận số 302/TB-UBND ngày 22/8/2017 của UBND huyện thống nhất xây dựng nhà văn hóa ấp 4

	294
	Nhà văn hóa ấp 3
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,03
	0,03
	Thông báo kết luận số 178/TB-UBND ngày 20/7/2016 của UBND huyện kết luận cuộc họp rà soát tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã Thanh Sơn

	295
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp 1
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,10
	0,10
	Thông báo kết luận số 178/TB-UBND ngày 20/7/2016 của UBND huyện kết luận cuộc họp rà soát tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã Thanh Sơn

	296
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp 2
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,24
	0,17
	Thông báo kết luận số 178/TB-UBND ngày 20/7/2016 của UBND huyện kết luận cuộc họp rà soát tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã Thanh Sơn

	297
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp 4
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,28
	0,28
	Thông báo kết luận số 178/TB-UBND ngày 20/7/2016 của UBND huyện kết luận cuộc họp rà soát tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã Thanh Sơn

	298
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp 5
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,21
	0,21
	Thông báo kết luận số 178/TB-UBND ngày 20/7/2016 của UBND huyện kết luận cuộc họp rà soát tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã Thanh Sơn

	299
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp 6
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,54
	0,54
	Thông báo kết luận số 178/TB-UBND ngày 20/7/2016 của UBND huyện kết luận cuộc họp rà soát tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã Thanh Sơn

	300
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp 7
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,20
	0,20
	Thông báo kết luận số 178/TB-UBND ngày 20/7/2016 của UBND huyện kết luận cuộc họp rà soát tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã Thanh Sơn

	301
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp 8
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,20
	0,20
	Thông báo kết luận số 178/TB-UBND ngày 20/7/2016 của UBND huyện kết luận cuộc họp rà soát tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã Thanh Sơn

	302
	Giáo xứ Xuân Kiên
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,47
	0,47
	Thông báo số 177/TB-STNMT ngày 08/6/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý giao đất cho Giáo xứ Xuân Kiên

	303
	Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ
	Định Quán
	TT. Định Quán
	1,00
	1,00
	Thông báo kết luận số 319/TB-UBND ngày 06/9/2017 của UBND huyện về chủ trương thực hiện và bố trí vốn

	304
	Khu tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa bởi dự án Hồ Cà Ròn
	Định Quán
	TT. Định Quán
	0,52
	0,52
	Thông báo kết luận số 278/TB-UBND ngày 04/11/2016 của UBND huyện về chấp thuận chủ trương thực hiện dự án; Thông báo số 239/TB-UBND ngày 20/6/2017 của UBND huyện về việc thu hồi đất

	305
	Giáo xứ Minh Long
	Long Thành
	Bình An
	0,40
	0,40
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tham mưu tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	306
	Khu  tái định cư Bình Sơn
	Long Thành
	Bình Sơn
	284,00
	284,00
	Thông báo kết luận của UBND huyện tại cuộc họp ngày 01/11/2017

	307
	Viện Chuyên Tu
	Long Thành
	Lộc An
	4,97
	0,91
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tham mưu tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	308
	Khu tái định cư Long An
	Long Thành
	Long An
	2,35
	2,35
	Văn bản số 4423/UBND-KT ngày 26/5/2017 của UBND huyện Long Thành về việc chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư trên địa bàn huyện

	309
	Khu tái định cư Long Đức
	Long Thành
	Long Đức
	14,00
	14,00
	Văn bản số 4423/UBND-KT ngày 26/5/2017 của UBND huyện Long Thành về việc chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư trên địa bàn huyện

	310
	Hội Thánh Cơ đốc Phục Lâm
	Long Thành
	Phước Thái
	0,65
	0,03
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017  của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tham mưu tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	311
	Nhà văn hóa ấp Vĩnh Tuy
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	0,05
	0,05
	Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

	312
	Khu tái định cư Phước Thiền
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	12,66
	12,66
	Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 12/6/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu tái định cư Phước Thiền

	313
	Giáo xứ Đắc Lua (mở rộng)
	Tân Phú
	Đắc Lua
	2,18
	0,98
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tham mưu tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	314
	Giáo xứ Tiên Lâm (GX. Xuân Lâm)
	Tân Phú
	Nam Cát Tiên
	0,32
	0,32
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tham mưu tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	315
	Nhà văn hóa ấp Phú Hợp A, Phú Hợp B
	Tân Phú
	Phú Bình
	0,03
	0,03
	Quyết định số 4745/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	316
	Chợ Phú Lập (mở rộng)
	Tân Phú
	Phú Lập
	0,65
	0,11
	Đã có chủ đầu tư tư nhân, vốn xã hội hóa, đang làm thủ tục, chưa có nghị quyết

	317
	Nhà ở công nhân lao động tại khu công nghiệp
	Tân Phú
	Phú Lộc
	1,00
	1,00
	Văn bản số 4241/UBND-ĐT ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về địa điểm đầu tư dự án khu nhà ở công nhân tại xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

	318
	Chùa Bửu Thiền
	Tân Phú
	Phú Lộc
	0,66
	0,66
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tham mưu tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	319
	Nghĩa trang xã Phú Lộc
	Tân Phú
	Phú Lộc
	1,77
	1,77
	Đưa vào phục vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao

	320
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp 2
	Tân Phú
	Phú Lộc
	0,03
	0,03
	Đã có kế hoạch bố trí vốn thực hiện trong năm 2018 

	321
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 1 (điểm 1)
	Tân Phú
	Phú Lộc
	0,05
	0,05
	Đã có kế hoạch bố trí vốn thực hiện trong năm 2018 

	322
	Nhà văn hóa ấp Phú Lâm 5 (mở rộng)
	Tân Phú
	Phú Sơn
	0,04
	0,04
	Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 16/11/2017 của UBND huyện Tân Phú về tổng hợp phân bổ kế hoạch vốn năm 2018, nguồn vốn NS huyện

	323
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp Phú Lâm 1
	Tân Phú
	Phú Sơn
	0,31
	0,31
	Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 16/11/2017 của UBND huyện Tân Phú về tổng hợp phân bổ kế hoạch vốn năm 2018, nguồn vốn NS huyện

	324
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp Phú Lâm 4
	Tân Phú
	Phú Sơn
	0,04
	0,04
	Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 16/11/2017 của UBND huyện Tân Phú về tổng hợp phân bổ kế hoạch vốn năm 2018, nguồn vốn NS huyện

	325
	Giáo xứ Giang Lâm
	Tân Phú
	Phú Thanh
	0,40
	0,40
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	326
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp Bàu Mây
	Tân Phú
	Phú Thanh
	0,06
	0,06
	Đã ghi vốn năm 2017

	327
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp Thọ Lâm 1 (điểm 2)
	Tân Phú
	Phú Thanh
	0,08
	0,08
	Đã ghi vốn năm 2017

	328
	Giáo xứ Hòa Lâm
	Tân Phú
	Phú Trung
	1,83
	1,43
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	329
	Chùa Pháp Trụ 
	Tân Phú
	Phú Xuân
	0,28
	0,28
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	330
	Giáo xứ Tà Lài (mở rộng)
	Tân Phú
	Tà Lài
	0,66
	0,17
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	331
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 1 (điểm 2)
	Tân Phú
	Tà Lài
	0,10
	0,10
	Quyết định số 4745/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	332
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 1 (mở rộng)
	Tân Phú
	Tà Lài
	0,05
	0,02
	Quyết định số 4745/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	333
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 3 (điểm 2)
	Tân Phú
	Tà Lài
	0,08
	0,08
	Quyết định số 4745/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	334
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 4
	Tân Phú
	Tà Lài
	0,09
	0,09
	Quyết định số 4745/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	335
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 5
	Tân Phú
	Tà Lài
	0,06
	0,06
	Quyết định số 4745/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	336
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp Suối Đá
	Tân Phú
	Thanh Sơn
	0,07
	0,07
	Quyết định số 4745/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

	337
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp Thanh Lâm
	Tân Phú
	Thanh Sơn
	0,03
	0,03
	Có kế hoạch bố trí vốn thực hiện trong năm 2018

	338
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Thanh Trung
	Tân Phú
	Thanh Sơn
	0,10
	0,10
	Đã có kế hoạch bố trí vốn thực hiện trong năm 2018

	339
	Nhà văn hóa kết hợp Văn phòng ấp Tây Nam
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,04
	0,04
	Nông thôn mới kiểu mẫu

	340
	Nhà văn hóa kết hợp Văn phòng ấp Tây Kim
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,05
	0,05
	Nông thôn mới kiểu mẫu

	341
	Trung tâm Mục vụ Núi Cúi
	Thống Nhất
	Gia Tân 1
	13,63
	13,63
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tham mưu tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	342
	Khu dân cư tái định cư 
	Thống Nhất
	Lộ 25
	25,00
	25,00
	Quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư

	343
	Niệm phật đường Quan Thế Âm
	Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	0,34
	0,34
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tham mưu tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	344
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Hòa Bình
	Trảng Bom
	Đông Hòa
	0,04
	0,04
	Văn bản số 6385/UBND-VP ngày 05/9/2017 của UBND huyện Trảng Bom chấp thuận chủ trương cho sửa chữa phân hiệu Trường Mẫu giáo Sao Mai (cũ) thành nhà văn hóa ấp Quảng Đà và ấp Hòa Bình tại xã Đông Hòa

	345
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Quảng Đà
	Trảng Bom
	Đông Hòa
	0,07
	0,07
	Văn bản số 6385/UBND-VP ngày 05/9/2017 của UBND huyện Trảng Bom chấp thuận chủ trương cho sửa chữa phân hiệu Trường Mẫu giáo Sao Mai (cũ) thành nhà văn hóa ấp Quảng Đà và ấp Hòa Bình tại xã Đông Hòa

	346
	Miếu Thần Hoàng
	Trảng Bom
	Tây Hòa
	0,06
	0,06
	Văn bản số 6065/UBND-TNMT ngày 24/8/2017 của UBND huyện Trảng Bom về việc xin chủ trương giao đất xây dựng miếu

	347
	Tu xá thánh Phanxico
	Trảng Bom
	Thanh Bình
	0,55
	0,34
	Văn bản số 390/BTG-PC ngày 24/10/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh về đăng ký nhu cầu sử dụng đất tôn giáo năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	348
	Họ đạo Long Khánh (CĐTN)
	TX. Long Khánh
	Bảo Vinh
	0,082
	0,082
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh về đăng ký nhu cầu sử dụng đất tôn giáo năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	349
	Chùa Bảo Sơn (cơ sở bảo trợ xã hội)
	TX. Long Khánh
	Bàu Trâm
	0,24
	0,24
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh về đăng ký nhu cầu sử dụng đất tôn giáo năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	350
	Khu cây xanh dọc Suối Rết
	TX. Long Khánh
	Xuân An; Xuân Hòa; Phú Bình
	25,82
	25,82
	Quyết định số 4201/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

	351
	Tịnh thất Từ Lâm
	TX. Long Khánh
	Xuân Bình
	0,10
	0,10
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh về đăng ký nhu cầu sử dụng đất tôn giáo năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	352
	Nhà văn hóa ấp Nông Doanh
	TX. Long Khánh
	Xuân Tân
	0,05
	0,05
	Báo cáo số 965/BC-UBND ngày 05/10/2017 của UBND thị xã Long Khánh về danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020

	353
	Nhà văn hóa khu phố 4
	TX. Long Khánh
	Xuân Thanh
	0,02
	0,02
	Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND thị xã về việc kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2017

	354
	Nhà máy cấp nước Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	Bình Hòa
	0,16
	0,16
	Văm bản số 4803/UBND-KT ngày 30/10/2017 về việc góp ý với hồ sơ Quyết định đầu tư dự án

	355
	Nhà máy cấp nước Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	0,37
	0,37
	Văn bản số 4803/UBND-KT ngày 30/10/2017 về việc góp ý với hồ sơ Quyết định đầu tư dự án

	356
	Giáo xứ Hiếu Liêm
	Vĩnh Cửu
	Hiếu Liêm
	0,43
	0,43
	Công văn số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	357
	Chợ Phú Lý
	Vĩnh Cửu
	Phú Lý
	0,95
	0,003
	VB số 8897/UBND-CNN ngày 6/9/2017 của UBND tỉnh bổ sung chợ Phú Lý vào danh mục thu hồi đất

	358
	Nhà máy cấp nước Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	Tân Bình
	0,20
	0,20
	VB số 4803/UBND-KT ngày 30/10/2017 về việc góp ý với hồ sơ Quyết định đầu tư dự án

	359
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 1
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	0,10
	0,10
	Đã thực hiện xây dựng ngoài hiện trạng nhưng chưa thực hiện thủ tục đất đai sẽ thực hiện thủ tục thu hồi đất 

	360
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 3
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	0,05
	0,05
	Đã thực hiện xây dựng ngoài hiện trạng nhưng chưa thực hiện thủ tục đất đai sẽ thực hiện thủ tục thu hồi đất 

	361
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 6
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	0,05
	0,05
	Đã thực hiện xây dựng ngoài hiện trạng nhưng chưa thực hiện thủ tục đất đai sẽ thực hiện thủ tục thu hồi đất 

	362
	Tịnh thất Tự Đức
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	1,99
	1,99
	Thông báo số 4295/TB-UBND ngày 27/5/2016 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thu hồi đất

	363
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 1
	Vĩnh Cửu
	TT.Vĩnh An
	0,30
	0,30
	Đã thực hiện xây dựng ngoài hiện trạng nhưng chưa thực hiện thủ tục đất đai sẽ thực hiện thủ tục thu hồi đất trong năm 2018

	364
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 7
	Vĩnh Cửu
	TT.Vĩnh An
	0,12
	0,12
	Đã thực hiện xây dựng ngoài hiện trạng nhưng chưa thực hiện thủ tục đất đai sẽ thực hiện thủ tục thu hồi đất trong năm 2018

	365
	Chi hội Tin lành Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	TT.Vĩnh An
	0,08
	0,08
	Công văn số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	366
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 5
	Vĩnh Cửu
	TT.Vĩnh An
	0,20
	0,20
	Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 04/8/2017 của HĐND thị trấn Vĩnh An

	367
	Khu thể thao kết hợp công viên huyện
	Vĩnh Cửu
	TT.Vĩnh An
	1,47
	1,47
	Quyết định số 4672/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND huyện về việc chấp thuận chủ trương đầu tư công trình khu thể thao kết hợp công viên huyện Vĩnh Cửu; Văn bản số 1417/UBND-ĐT ngày 14/4/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu về thỏa thuận địa điểm Phòng VHTT lập dự án đầu tư xây dựng khu thể thao kết hợp công viên huyện tại thị trấn Vĩnh An

	368
	Sân bóng đá huyện
	Vĩnh Cửu
	TT.Vĩnh An
	0,90
	0,90
	Theo Thông báo số 887/TB-UBND ngày 21/6/2017 của UBND huyện; đang trình phê duyệt chủ trương đầu tư

	369
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 1
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân
	0,05
	0,05
	Đã thực hiện xây dựng ngoài hiện trạng nhưng chưa thực hiện thủ tục đất đai sẽ thực hiện thủ tục thu hồi đất

	370
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 3
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân
	0,06
	0,06
	Đã thực hiện xây dựng ngoài hiện trạng nhưng chưa thực hiện thủ tục đất đai sẽ thực hiện thủ tục thu hồi đất

	371
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 6
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân
	0,13
	0,13
	Đã thực hiện xây dựng ngoài hiện trạng nhưng chưa thực hiện thủ tục đất đai sẽ thực hiện thủ tục thu hồi đất

	372
	Giáo xứ Thịnh An
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân
	1,28
	1,28
	Công văn số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	373
	Chùa Phóng Sanh
	Xuân Lộc
	Lang Minh
	0,84
	0,40
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	374
	Giáo xứ Chà Rang
	Xuân Lộc
	Suối Cao
	1,17
	1,17
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	375
	Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuân Lộc
	Xuân Lộc
	Suối Cát
	0,46
	0,46
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	376
	Hội thánh Cao đài Tây Ninh
	Xuân Lộc
	Suối Cát
	0,30
	0,28
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	377
	Giáo xứ Xuân Tôn
	Xuân Lộc
	Xuân Bắc
	1,31
	1,31
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh
xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	378
	Chi hội Hưng Xuân Tự
	Xuân Lộc
	Xuân Hưng
	0,12
	0,12
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	379
	Giáo xứ Tân Ngãi
	Xuân Lộc
	Xuân Tâm
	1,45
	1,45
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	380
	Giáo xứ Trảng Táo
	Xuân Lộc
	Xuân Thành
	0,80
	0,68
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	381
	Chi hội Tin lành Xuân Thọ
	Xuân Lộc
	Xuân Thọ
	0,59
	0,51
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	382
	Giáo xứ Thọ Hòa
	Xuân Lộc
	Xuân Thọ
	2,04
	2,04
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	383
	Giáo xứ Gia Ray
	Xuân Lộc
	Xuân Trường
	0,94
	0,53
	Văn bản số 653/BTG-TCHC ngày 21/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý việc giao đất đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở

	384
	Giáo xứ Xuân Bình 
	Xuân Lộc
	Bảo Hòa
	1,25
	0,15
	Văn bản số 5649/UBND-CNN ngày 25/6/2014 về việc Giáo xứ Xuân Bình đề nghị giao đất tại xã Bảo Hòa 

Văn bản số 2420/UBND-NL ngày 23/7/2014 về việc đề nghị cập nhập QHSDĐ đối với diện tích đất Giáo xứ Xuân Bình xin giao đất tại xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc

	385
	Giáo xứ Hiệp Lực (phần hoán đổi đất trường học) 
	Xuân Lộc
	Xuân Tâm
	1,10
	0,06
	Văn bản số 961/STNMT-CCQLDĐ ngày tháng 3 năm 2016 về việc thống nhất hoán đổi vị trí hiện trạng, giữa Trường TH Xuân Tâm 2 với Giáo xứ Hiệp Lực đồng thời chuyển từ tờ 85 thửa 306 sang đất giáo dục
Văn bản số 3246/UBND-CNN của UBND tỉnh ngày 07/5/2015 về việc khu đất đầu tư xây dựng Trường TH Xuân Tâm II và Giáo xứ Hiệp Lực

	386
	Công viên nghĩa trang Long Đức
	Long Thành
	Long Đức
	58,00
	58,00
	Văn bản số 9214/UBND-CNN ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh và Văn bản số 11170/UBND-CNN ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh về đầu tư mở rộng nghĩa trang Long Đức. Tờ trình số 12687A/TTr-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng  năm 2018 tỉnh Đồng Nai

	d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
	
	
	 

	387
	Khu dân cư số 13 (Công ty Cổ phần An Bình) 
	Biên Hòa
	An Bình
	3,02
	3,02
	Văn bản số 7067/UBND-ĐT ngày 19/6/2017 của UBND TP. Biên Hòa về việc  thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng KDC theo quy hoạch tại phường An Bình

	388
	Khu dân cư tạo vốn số 1 (Hương lộ 2 đoạn 1)
	Biên Hòa
	An Hòa; Long Bình Tân
	64,79
	64,79
	Tờ trình số 12051/TTr-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017 và giai  đoạn 2017 - 2020 nguồn ngân sách tỉnh

	389
	Khu dân cư, tái định cư số 15 (TĐC cho đường Bửu Hòa, Tân Vạn) 
	Biên Hòa
	Bửu Hòa
	1,60
	1,60
	Thông báo số 7729/TB-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương; Quyết định số 2981/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh về việc duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2.000 phường Bửu Hòa. Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND thành phố Biên Hòa về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020

	390
	Khu dân cư tạo vốn số 4 (phục vụ đường ven sông Đồng Nai) 
	Biên Hòa
	Bửu Long
	25,00
	25,00
	Văn bản số 9841/UBND-ĐT ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh về việc dự án đường ven sông Đồng Nai đoạn từ cầu Hóa An đến Rạch Gốc huyện Vĩnh Cửu theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng chuyển giao

	391
	Khu đất tạo vốn số 13 (đường ven sông Cái)
	Biên Hòa
	Các phường
	80,00
	80,00
	Văn bản 14069/UBND-XDCB ngày 10/11/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc lập báo cáo đề xuất đầu tư xây dựng dự án đường ven sông cái

	392
	Khu dân cư số 32 (Công ty CP Kinh doanh nhà) 
	Biên Hòa
	Long Bình
	0,87
	0,87
	Công văn số 5843/UBND-CNN ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

	393
	Khu dân cư theo quy hoạch (Khu 1 - Công ty Cổ phần Đinh Thuận) 
	Biên Hòa
	Quang Vinh
	2,05
	0,90
	Văn bản số 8479/UBND-XDCB ngày 18/7/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh ranh giới diện tích và thời hạn thỏa thuận địa điểm; Văn bản số 5242/UBND-ĐT ngày 20/6/2016 của UBND TP Biên Hòa về thỏa thuận đại điểm dự án xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Quang Vinh

	394
	Khu dân cư dự án số 7 (Công ty TNHH TM và DV Lê Sơn Thịnh) 
	Biên Hòa
	Tam Phước
	19,99
	0,13
	Thông báo số 60/TB-UBND ngày 24/01/2014 của UBND TP. Biên Hòa về việc thu hồi đất; Văn bản số 912/UBND-ĐT ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh

	395
	Khu dân cư số 58 
	Biên Hòa
	Tân Hòa
	2,85
	2,85
	Văn bản số 9325/UBND-XDCB ngày 03/8/2017 của UBND thành phố về việc thỏa thuận địa điểm cho Công ty CP Đồng Nai lập thủ tục đầu tư dự án xây dựng KDC theo quy hoạch tại phường Tân Hòa

	396
	Khu dân cư số 85 (Công ty Nhị Phú Gia) 
	Biên Hòa
	Trảng Dài
	4,70
	4,70
	Công văn số 7051/UBND-CNN ngày 11/8/2016 về điều chỉnh chức năng quy hoạch tại phường Trảng Dài. Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND thành phố Biên Hòa về danh mục các dự án đầu tư công 2016 - 2020

	397
	Khu dân cư số 86 (Công ty Phú Gia) 
	Biên Hòa
	Trảng Dài
	1,80
	1,80
	Quyết định số 561/QĐ.CT.UBT ngày 27/02/2004 của UBND tỉnh

	398
	Khu dân cư số 87 (Công ty Thánh Phong) 
	Biên Hòa
	Trảng Dài
	0,60
	0,60
	Công văn số 683/UBND-ĐT ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương chuyển đổi từ đất sản xuất kinh doanh sang khu dân cư

	399
	Khu dân cư, thương mại và chợ ngã ba Gia Canh 
	Định Quán
	TT.Định Quán
	19,83
	19,83
	Văn bản số 10405/UBND-ĐT ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh xử lý hồ sơ đề nghị cấp quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án

	400
	Khu đất đầu tư BT (khu hầm đá, dự án xây dựng huyện đội mới)
	Long Thành
	An Phước
	6,60
	6,60
	Tờ trình số 12476A/TTr-UBND ngày 30/11/2017 về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 tỉnh Đồng Nai

	401
	Khu đất đầu tư BT (xí nghiệp nước đá cũ, dự án Trường TH Tập Phước)
	Long Thành
	An Phước
	0,87
	0,87
	Văn bản số 2988/UBND-CNN ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh về điều chỉnh mở rộng khu đất đầu tư Trường Tiểu học Tập Phước

	402
	Khu dân cư theo quy hoạch (đấu giá)
	Long Thành
	An Phước, Long Đức
	94,00
	94,00
	Văn bản số 10974/UBND-ĐT ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh về việc dự án khu dân cư tại xã An Phước, Long Đức

	403
	Khu dân cư (Công ty Vi Như) 
	Long Thành
	Lộc An
	1,65
	1,65
	Văn bản số 3996/UBND-NN ngày 16/5/2017 của UBND huyện Long Thành về việc  chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm

	404
	Khu đất đầu tư BT (dự án đường Bưng Môn)
	Long Thành
	Long An
	11,80
	11,80
	Văn bản số 3595/UBND-ĐT ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh về lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Bưng Môn, Long Thành

	405
	Khu đất đầu tư BT (khu dân cư dọc trục 25B, dự án đường Trần Phú) 
	Long Thành
	Long An
	60,00
	60,00
	Văn bản số 5367/UBND-ĐT ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh về lập đề xuất. Tờ trình số 12476A/TTr-UBND ngày 30/11/2017 về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 tỉnh Đồng Nai

	406
	Khu đất đầu tư BT (Khu TĐC Long Đức, dự án đường vào KCN Long Đức GĐ2)
	Long Thành
	Long Đức
	25,00
	25,00
	Văn bản số 3999/UBND-ĐT ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về lập đề xuất về đầu tư xây dựng đường vào khu công nghiệp Long Đức giai đoạn 02 theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT

	407
	Khu dân cư (Công ty TNHH Phích nước Hoàng Long) 
	Long Thành
	Long Phước
	2,40
	2,40
	Văn bản số 6180/UBND-NN ngày 18/7/2017 của UBND huyện Long Thành về việc chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm 

	408
	Khu đất đầu tư BT (khu dân cư Tân Hiệp, dự án đường Trần Phú) 
	Long Thành
	Tân Hiệp
	30,00
	30,00
	Văn bản UBND tỉnh về lập đề xuất số 5367/UBND-ĐT ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai. Tờ trình số 12476A/TTr-UBND ngày 30/11/2017 về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 tỉnh Đồng Nai

	409
	Khu đất đầu tư BT (dự án đường Trần Phú)
	Long Thành
	TT.Long Thành
	33,85
	33,85
	Văn bản UBND tỉnh về lập đề xuất số 5367/UBND-ĐT ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai. Tờ trình số 12476A/TTr-UBND ngày 30/11/2017 về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 tỉnh Đồng Nai

	410
	Khu đất đầu tư BT (khu đất huyện đội cũ, dự án xây dựng huyện đội mới)
	Long Thành
	TT. Long Thành
	0,75
	0,75
	Văn bản UBND tỉnh về lập đề xuất số 9523/UBND-ĐT ngày 20/9/2017. Văn bản số 8579/UBND-NN ngày 03/10/2017 của UBND huyện Long Thành về dự án đầu tư xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Thành theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT. Tờ trình số 12476A/TTr-UBND ngày 30/11/2017 về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 tỉnh Đồng Nai

	411
	Khu dân cư thương mại kết hợp TMDV cấp vùng (Công ty CP Lắp máy điện nước và Xây dựng)
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	88,41
	88,41
	Văn bản số 5444/UBND-ĐT ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh về việc địa điểm đất tư dự án KDC đô thị

	412
	Khu dân cư Long Tân (Khang Việt Hưng)
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	46,52
	46,52
	Văn bản số 12813/UBND-ĐT ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về việc địa điểm đầu tư dự án KDC đô thị tại xã Long Tân của Công ty Khang Việt Hưng

	413
	Khu dân cư Long Tân (Công ty CP Đầu tư Sao Mai)
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	34,19
	34,19
	Văn bản số 5236/UBND-ĐT ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về địa điểm đầu tư dự án Khu dân cư đô thị Sao Mai tại xã Long Tân huyện Nhơn Trạch

	414
	KDC Phước An (1) - (Công ty Cổ phần Căn nhà Mơ Ước)
	Nhơn Trạch
	Phước An
	45,86
	45,86
	Văn bản 12585/UBND-ĐT ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về chấp thuận địa điểm cho Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ Ước đầu tư dự án Khu dân cư tại xã Phước Anh, huyện Nhơn Trạch

	415
	Khu nhà ở xã hội tại xã Phước An (Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng)
	Nhơn Trạch
	Phước An
	2,12
	2,12
	Văn bản số 5754/UBND-CN ngày 30/8/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc  thỏa thuận địa điểm

	416
	Khu dân cư Phước An 6 (Bảo Giang)
	Nhơn Trạch
	Phước An
	70,00
	70,00
	Văn bản số 6678/UBND-ĐT ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh về gia hạn thời điểm đầu tư dự án Khu biệt thự nhà vườn tại xã Phước An huyện Nhơn Trạch

	417
	Khu dân cư theo QH (Địa ốc Minh Khang) phần mở rộng từ 9,9 ha theo KH duyệt lên 11,9 ha 
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	2,00
	2,00
	Văn bản số 4628/UBND-CN ngày 13/7/2017 của UBND huyện về việc điều chỉnh ranh giới, diện tích dự án KDC Công ty Minh Khang  

	418
	Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ (Công ty Địa ốc Long Đằng)
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	8,20
	8,20
	Văn bản số 5847/UBND-ĐT ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận địa điểm 

	419
	Khu dân cư Phước Thiền (1) (Địa ốc Sài Gòn)
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền, Phú Hội
	16,27
	16,27
	Văn bản số 12811/UBND-ĐT ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư dự án khu dân cư tại Phước Thiền, Phú Hội

	420
	Khu dân cư Vĩnh Thanh (Công ty Địa ốc Phú Nhuận)
	Nhơn Trạch
	Vĩnh Thanh
	46,09
	46,09
	Văn bản số 6331/UBND-ĐT ngày 30/6/2017 về việc  thỏa thuận địa điểm đầu tư theo quy hoạch tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch

	421
	Khu dân cư Quang Trung 
	Thống Nhất
	Quang Trung
	69,00
	69,00
	Văn bản số 8712/UBND-CNN ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai

	422
	Khu đất Công ty Phú Việt Tín
	Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	1,85
	1,85
	Văn bản số 5536/UBND-CNN ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

	423
	Khu dân cư (Công ty Tân Đông Dương)
	Trảng Bom
	Hố Nai 3
	2,48
	2,48
	Văn bản số 755/SKHĐT-KTN ngày 23/3/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thỏa thuận địa điểm đối với dự án khu dân cư của Công ty Tân Đông Dương tại xã Hố Nai 3. Tờ trình số 12648A/TTr-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng  hộ, rừng đặc dụng năm 2018 tỉnh Đồng Nai

	424
	Trung tâm dịch vụ và khu nhà ở công nhân phục vụ KCN Sông Mây, Hố Nai
	Trảng Bom
	Hố Nai 3
	72,00
	72,00
	Công văn số 10458/UBND-ĐT ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc địa điểm đầu tư dự án KDC. Tờ trình số 12648A/TTr-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 tỉnh Đồng Nai

	425
	Khu dân cư nhà ở xã hội (điều chỉnh từ Cụm CN Hưng Thuận sang)
	Trảng Bom
	Hố Nai 3
	40,03
	40,03
	- Văn bản số 5602/UBND-ĐT ngày 24/6/2014 về việc điều chỉnh công năng dự án Cụm công nghiệp Hưng Thuận thành khu dân cư và nhà ở xã hội Hưng Thuận tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

- Thông báo số 10011/TB-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư và nhà ở xã hội Hưng Thuận, huyện Trảng Bom

	426
	Khu dân cư mật độ thấp
	Trảng Bom
	Sông Trầu
	97,99
	97,99
	Công văn số 123/UBND-CNN ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Công ty Phú An Lành đề nghị đăng ký nhu cầu sử dụng đất

	427
	Khu dân cư Lê Hương Sơn
	Trảng Bom
	TT. Trảng Bom
	7,00
	7,00
	Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

	428
	Khu dân cư Công ty KTXDCB cao su khu 2
	Trảng Bom
	TT. Trảng Bom
	8,76
	8,76
	Công văn số 5771/UBND-ĐT ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện theo hình thức BT

	429
	Khu gia đình chiến sỹ quân khu 7
	TX. Long Khánh
	Bảo Vinh
	4,64
	4,64
	 - Văn bản chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm thị xã Long Khánh

- Công văn số 1701/BTL ngày 20/8/2014 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7

	430
	Cụm công nghiệp Trị An
	Vĩnh Cửu
	Trị An
	50,00
	50,00
	Văn bản số 7631/UBND-ĐT ngày 25/8/2016  của UBND tỉnh Đồng Nai

	431
	Công ty TNHH Thành Phú Phát (trong Cụm CN Thanh Phú - Thiện Tân)
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	1,48
	1,48
	Văn bản số 4176/UBND-KT ngày 10/10/2016 của UBND huyện thỏa thuận địa điểm cho công ty mở rộng nhà máy chế biến gỗ

	432
	Khu dân cư (Công ty CP Tín Khải)
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	51,45
	51,45
	Văn bản số 5065/UBND-KT ngày 13/11/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc xin bổ sung dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất lúa

	433
	Khu dân cư (Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh nhà)
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú, Tân Bình
	38,77
	38,77
	Văn bản số 5065/UBND-KT ngày 13/11/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc xin bổ sung dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa

	434
	Dự án khu dân cư hai bên đường Bảo Hoà - Long Khánh
	Xuân Lộc
	Bảo Hòa
	96,70
	96,70
	Văn bản số 2881/SKHĐT-DN ngày 08/9/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về xem xét chủ trương lập hồ sơ đề xuất dự án Đường Bảo Hòa - Long Khánh theo hình thức đối tác công tư loại hợp đồng BT. UBND tỉnh đang ghi nhận nhà đầu tư đề xuất, đang  triển khai hồ sơ đề xuất. Tờ trình số 12476A/TTr-UBND ngày 30/11/2017 về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 tỉnh Đồng Nai

	435
	Dự án khu dân cư 2 bên đường Lê Duẩn - Nguyễn Văn Cừ
	Xuân Lộc
	TT Gia Ray
	58,00
	58,00
	Thông báo số 2929/TB-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh kết luận của đ/c Đinh Quốc Thái - CT UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Xuân Lộc về tình hình KT-XH trong quý I/2017 và những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai các dự án trên địa bàn huyện. UBND tỉnh đang ghi nhận nhà đầu tư đề xuất, đang  triển khai hồ sơ đề xuất. Tờ trình số 12476A/TTr-UBND ngày 30/11/2017 về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 tỉnh Đồng Nai

	436
	Quỹ đất tạo vốn đầu tư dự án xây dựng trụ sở UBND thị trấn Trảng Bom, UBND xã Bắc Sơn; đường Nguyễn Tri Phương và đường Nguyễn Trãi, theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT
	Trảng Bom
	TT. Trảng Bom
	8,50
	8,50
	 Tờ trình số 12476A/TTr-UBND ngày 30/11/2017 về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 tỉnh Đồng Nai; UBND tỉnh đang ghi nhận nhà đầu tư đề xuất, đang tổng hợp ý kiến các đơn vị có liên quan để phê duyệt hồ sơ đề xuất.

	437
	Khu trung tâm thương mại - dịch vụ - dân cư và phố đi bộ
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	2,60
	2,60
	Thông báo số 12180/TB-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh về việc kết luận của đồng chí Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh tại buổi họp nghe báo cáo tình hình điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tại các phường xã trên đại bàn thành phố Biên Hòa. Tờ trình số 12648A/TTr-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng  hộ, rừng đặc dụng năm 2018 tỉnh Đồng Nai

	438
	Cụm công nghiệp Xuân Hưng
	Xuân Lộc
	Xuân Hưng
	63,15
	63,15
	Văn bản số 41/UBND ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận địa điểm cho Công ty TNHH Hồng Hà đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc

	đ) Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản
	
	
	 

	439
	Mỏ Puzolan Núi Nứa
	TX. Long Khánh
	Xuân Lập
	80,00
	80,00
	Văn bản số 1204/2017/PMC-VP về việc đăng ký bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào mục đích khai thác khoáng sản mỏ đá Puzolan Núi Nứa, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh

	II. Dự án thu hồi đất theo Khoản 60, Điều 2 - Nghị định số 01/2017/NĐ-CP
	
	
	 

	440
	Mở rộng khách sạn Hòa Bình 
	Biên Hòa
	Hòa Bình
	0,26
	0,06
	Văn bản số 11681/UBND-ĐT ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng khách sạn Hòa Bình của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

	441
	Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Jico 
	Long Thành
	Long Đức
	9,75
	9,75
	- Văn bản số 10798/UBND-CNN ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH đồ gỗ Jico đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu.

- Văn bản chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm số 1118/UBND-ĐT ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai. Khoản 60, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

	442
	Trại sản xuất heo giống mới và tinh heo giống cao sản
	Vĩnh Cửu
	Phú Lý
	12,16
	12,16
	Văn bản số 3506/UBND-ĐT ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm

	443
	Trại sản xuất heo giống mới và tinh heo giống cao sản (Công ty Cổ phần Chăn nuôi Velbred) (02 vị trí)
	Vĩnh Cửu
	Phú Lý
	27,35
	27,35
	Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch năm 2017


